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TNNNG : LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


_ lịch sử do Viện Nghiên cứu triết học trong Viện 
Hàn lân khoa học Liên-xô tập thề sáng tác Đả 
#0 giáo sư Công-stăng-H-nốp chủ biên, , 


FAN Vc, Cuốn đó xuất bản lần đầu tiên năm 1951, : 
S được nhiệt liệt hoan nghênh z đồng thời cũng được. ~.. —— 
bạn đọc 0à các giới khoa học khắp Liên-xỏ (đặc - ¿: : 
_` _ biệt là bảo chí, hội nghị chuyên môn các phòng ` 
“nghiên cứu giáo dục đại học, hội nghị giáo sư ` ke 
Ö-_ __ #riết học Mác oà chủ nghĩa Lá-nin, các nhà IỆ 2 2Š : 
; học, kinh tế học à luật học) góp ý kiến phê bình ˆ 
. z40 dựng. Năm 1954 được tái kế: sau kh: đồ — —.- 
_ - sửa chữa lại, - _ NGN 
s4 bàn Đảu là một cuốn sách X HỆ 'th4Š se ó giả tr SẶ© 
Ề Đề triết: “học, trình bàu một cách: rồ. ràng 0à có. ` 
+ „Nể thống: cơ sở của: chủ nghĩa dung oật lịch `. 
LRỆ sổ. khoa học của chủ nghĩa Mác oề - 
luật chung của sự phát triền sã hội. Nó gồm 
vành Sẻ du) thục và như k» h _ 


Ấ 
Tửi liệu nàu là chương V cuốn Duy vật. _y 
3 
s: 


`. St Những bản dịch của chúng tôi đều căn. cứ 


: tập lỷ luận năm naụ của cán bộ ta, chúng lôi - 
lần lượt dịch uà xuất bản từng chương một đề 


ung cấp thêm tài liệu học tập, tham khảo chơ 
_ bạn đọc.. 


` 
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* 
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theo bản Hoa oăn của «Nhà xuất bẵn Nhân dán» 
Trung-quốc xuất bản ở Bắc-kinh tháng 7 năm 1955. 


Hà-nội, tháng 3 năm 1958 
SỰ THẬT 


1.— NGUYÊN NHÂN XÃ HỘI CHIA RA 
GIAI CẤP. ĐỊNH NGHĨA GIAI CẤP 


_Sau khi chế độ công xã nguyên thủy tan rã, 


- toàn bộ lịch sử của, xã hội loài người từ đó về 


sau đều là lịch sử đấu tranh giai cấp. Phương 
thức sản xuất đã thay đôi, kết cấu giai cấp của xã 
hội cũng thay đôi theo, nhưng qua tất cả những 
thay đôi đó, trước sau xã hội vẫn chia ra làm 
những kẻ thống trị và những người lệ thuộc, 
những kẻ bóc lột và những người bị bóc lột. 
Chỉ có thắng lợi của chủ nghĩa xã hội mới chấm 
dứt sự phân chia xã hội ra thành những giai cấp 
đối kháng nhau, mở đầu một kỷ vn mới 
trong lịch sử loài người. 


Trước khi chủ: nghĩa Mác ra đời, người ta đẩ 
biết về sự tồn tại của giai cấp và về sự đấu tranh 
lẫn nhau giữa các giai cấp. Cuối thế kỷ XVII và 
đầu thế kỷ XIX, các nhà kinh tế học Anh (A-đam 
Smit và Ri-các-đô v.v...) đã có ý định vạch rõ cơ sở 
kinh tế của việc xã hội chia ra giai cấp; và những ' 


—--—-- đầu thế kỷ XIX (Che, Minhé, —- 


KH an, TH - 
=` tu.é ' 3 
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Ghi-dô, Y.v..) đẩ nêu lên những biều hiện của 
đẩu tranh giai cấp trong cuộc cách mạng Anh và 
cách mạng Pháp ở thế kỷ XVII và thế kỷ XYHI 
Nhưng tính chất hạn chế trong phạm vi tư sản của 
các nhà kinh tế học và sử học ấy làm cho họ không 
thề hiều được cơ sở thực sự của việc xã hội chia 
ra giai cấp và không thể rút ra được những kết - 
luận về lý luàn và thực tiễn xuất phát từ việc 
thừa nhận đấu tranh giai cấp. Chỉ có Mác và. 
Ăng-ghen, đứng trèn lập trường giai cấp vô sản 
cách mạng, tồng quải lịch sử xã hội loài người, 
mởi tìm ra nguyên nhân vì sao xã hội chia ra ` 
giai cấp, sáng tạo ra lý luận đầy đủ và triệt để 
khoa học về giai cấp và đấu tranh giai cấp, vạch 
ta con đường tiêu điệt giai cấp. : 


Ngày 5-3-1852, trong bức thư gửi cho Vây-đơ- 
may-e, Mác viết : «Còn về phần tôi, công lao của ˆ 
tôi không phải ở chỗ tôi đã tìm ra sự tồn tại của. 
giai cấp cũng như không phải ở chỗ tôi đẩ tìm 
ra sự đấu tranh giữa: các sial cấp... Cải mới mà 
tôi đã làm, chỉ là ở chỗ tôi đẩ chứng minh rằng : 
1) sự tồn tại các giai cấp, chỉ liên hệ oới những 
giai đoạn lịch sử nhất định của sự phát triền sản 
xuất; 2) đấu tranh giai cắp tất nhiên dẫn tới chuyên 
chính oô sản : 3) bản thân nền chuyên chính đó chỉ 


_ là bước quá độ chuyền sang tiêu điệt mọi giai cấp 


và chuyển sang một xă hội không có giai cấp Ó). 
Chủ nghĩa Mác đã chứng minh rằng sự tồn tại 
của giai cấp chỉ gắn liền với những giai đeạn 


— (1) Mác: « Thư gửi cho Vâg-đơ-mayse (Š-3-1852)áˆ 


lịch sử nhất định của sự phát triển sản xuất, cho 
nên cỏ thể giải thích một cách khoa học nguồn 
gốc của giai cấp và bản chất của giai cấp. 

Xã hội cỏ giai cấp đầu tiên sinh ra từ sự fan 
rã của chế độ công xã nguyên thủy. „ Trong xã hội 
nguyên thủy, sức sẵn xuất ít phát triền, năng suất 
lao động thấp, không có chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, cũng không có hiện tượng người bóc lột 
người. Khi năng suất lao động chưa đạt tới một 
mức nhất định thì không thê có lao động thặng dư, 
không thể cỏ người bóc lột người và xã hội cũng 
không thể chia ra giai cấp được. 

Chỉ khi năng suất lao động tăng thêm làm cho 
sản phẩm thặng dư xuất hiện, làm cho các công 
xã phân chia thành gia đình, chỉ khi phân công lao 
động làm cho sự trao đôi phát sinh và phát triển, 
và chế độ tư hữu thay thế chế độ sở hữu của công 
xã về tư liệu sản xuất, thì mới sinh ra những giai 
eấp trong xã hội và mới có tình trạng giai cấp này 
bóc lột giai cấp khác. Chế độ tư hữu tất nhiên đưa 
tới sự bất bình đẳng về tài sản trong nội bộ công 


xã : một số thị tộc và gia đình trở nên giàu có, một _ 


số khác trở nên nghèo đói và rơi vào: địa vị lệ thuộc 


| về kinh tế. 


Từ số đông những thành viên trong thị sa, 


phân hóa ra một số người sang trọng của thị tộc › 


như quý tộc › Hy-lạp, quý tộc của giống người Giéc- 
manh thời cô, v.v... Tộc trưởng, chỉ huy quân sự, 


thầy cúng và _ những người khác đảm nhiệm: công .ˆ 
việc chung của song. xã thị tộc; lộ ri đụng địa vị của c2 - VIỆT 


L& rã 
ray Ho x k 
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họ đề làm giàu riêng và xâm chiếm một phần của 
Gải của công xã. 

Những cuộc xung đột quân sự ngày càng nhiều 
giữa các công xã càng làm cho công xã phân hóa 
thành giai cấp nhanh hơn. Do năng suất lao động 
tăng thêm mà nảy ra khả năng bóc lột và đỏi hồi 
phải có thêm người lao động. Việc không giết tù 
binh đi mà biến họ thành nô lệ, trở thành việc có 
lợi. Chiến lợi phầm cũng làm cho những người 
giàu sang trong thị tộc càng giàu có nhanh hơn, 

Hình thức đầu tiên của chế độ nô lệ sinh ra 


. trong lòng công xẩ thị tộc theo kiều gia trưởng. Đó 


là ehế độ nô lệ trong nhà hay chế độ nô lệ theo kiều 


gia trưởng. Trong chế độ nô lệ này, nô lệ được ˆ 


coi là những người lao động trong nhà, được sử 


dụng như sức lao động phụ, còn công việc sản. 


xuất chủ yếu vẫn do những người dân tự do trong 
thị tộc làm như trước. 

—— Do sức sẵn xuất, chế độ tư hữu và trao đôi phát 
triỀền thêm một bước, nên hình thức mởi của chế độ 


nô lệ thay thế cho-chế độ nô lệ theo kiểu gia trưởng _ 


là chế độ còn gắn bó với quan hệ thị tộc. Những 
công việc chủ yếu bắt đầu do nô lệ làm cả ; toàn 


bộ gánh nặng lao động sản xuất nô lệ phải gánh . 


vác. Việc buôn bán nô lệ phát triển mạnh. Nô lệ 


. bắt đầu bị coi như súc vật làm việc. 


Sản xuất phát triên, chế độ tư hữu và phân công 


lao động ra đời, buôn bán phát đạt, nhân số tăng 


thêm, tất cả những cái đó phá hoại chế độ công 


- xã thị tộc. Sự phân công lao động và việc thủ công ˆ 
nghiệp tách riêng ra, đã làm xuất hiện những thành _ 


thị — trang tâm của thủ công nghiệp và của thương 
nghiệp. Trên nền tầng suy sụp của chế độ công xã 
thị tộc nguyên thủy, nầy ra xã hội có giai cấp, xã hội 
nô lệ với sự đối kháng giữa giai cấp chủ nô và giai 
cấp nô lệ. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất làm 
cho một số người trong xã hội bóc lột một số người 
khác, đưa tới quan hệ tHốNG trị và phục tùng về 
kinh tế. 

Chế độ tư hữu, giai cấp và việc giai cấp này 
bóc lột giai cấp khác, tất cả những cái đó đều do 
nguyên nhân kinh tế mà ra. Nó không thể sinh ra. 


do tác dụng của những nhân tố ngoài kinh tế như n 
bạo lực về chính trị, cướp đoạt bằng quân sự và . ẤN 
sự chỉnh phục của dân tộc này đối với dân tộc l 
khác, như bọn ủng hộ thuyết bạo lực () giả khoa — —¬ 


học thường nói một cách vũ đoán. Trong quyền 
«Chống Đu-rinh », Ăng-ghen đ vạch ra rằng : 

trước khi những kẻ đi cướp có thê chiếm đoạt tài 
sản của kẻ khác, thì đẩ có chế độ tư. hữu rồi, 
« tuy bạo lực có thể thay đôi được người sở hữu ` 

tài sẵn, nhưng không thể sáng tạo ra bản thân chế 

độ tư hữu được» @). Xưa nay, bạo lực không 
thể quyết định được tinh chất chiếm hữu của cải - 

của người khác. Sử dụng những tài sản cướp được. 


3Alcay xá n Tin 
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q ) Thuỷềt bạo lực do Đu-rinh chủ trương Dào khoảng ` xẻ 
thế kủ XIX, Đu-rinh cho bạo lực là một iệc xấu xa tuyệt ` -}-^” 
đối trong lịch sử. Một bọn người khác ng hộ thuyết bạo: - —-~' 
lực nhừ Gum-pờ: -lô-oich lại cho là bạo lực có tác dụng tốt -——~ 
(rong lịch sử. Hiện- naụ thuyết đó được bọn tư lưởng gia: Xe cát 
để quốc dùng đề bênh Dực « quuỀn » cướp bóc bằng Lư CS Gà) cả 
sự nà đàn ảp nhân dân các nước phụ thuậc. 7:5 SH San 
(3) Đo SE: i a2 8R=- csà te na c `. - -“ : 


- : 
: | 


lờ trong chiến tranh như thế nào, những tài sẵn đỏ 
c-; thuộc quyền sở hữu của ai, điều đó do quan hệ 
Hà sản xuất chiếm địa vị thống trị quyết định, chứ 
- quyết không phải phụ thuộc vào bản thân bạo lực, : 
Theo nhà sử học và nhân chủng học Nga là Có- 
va-lép-sky chứng mỉnh, thì những chiến lợi phầm 
(súc vật, nô lè) của giống người Ô-xơ-tin nguyên 
xưa là những vật phầm thuộc quyền sở hữu công ` 


A | cộng, tù binh trở thành nô lệ của toàn thể công 
lẠN xã, những sản phầm lao động của nô lệ bổ vào 
sẽ kho của cải chung () ; nhưng sau khi chế độ tư 


hữu xuất hiện, thì chiến lợi phầm trở thành thả. 
đoạn làm giàu của cá nhân, và làm cho hiện tượng. 
tài sản bất bình đẳng càng tăng thêm nhanh hơn. ˆ 
_DĐo đó có thể thấy rằng, bạo lực không thể là 
nguyên nhân làm xuất hiện chế độ tư hữu, làm, 
cho gã hội chia-ra giai cấp, làm cho giai cấp này 


` bóc lột giai cấp khác; nhưng bạo lực thúc đây 
ác _mhững hiện tượng đó tăng thêm và vững chắc - 
Ẫ hơn, đó là điều không ai có thể nghỉ ngờ được.: 
SE Đặc điềm của việc xã hội chia thành giai cấp, 


trước hết là quan hệ giữa các giai cấp về mặt sản . 
xuất của cải vật chất. Sự khác nhau giữa các gia. ^ 
_ __ cấp là do địa pị khác nhau của các giai cấp trong __ 
c= _ hệ thống sẵn xuất xã hội nhất định° trong lịcb SẼ: 
__„  ® quyết định. Như thế nghĩa là mỗi giai cấp đều - 
_._ gắn liền với phương thức sản xuất nhất định này `- 
_ hay phương thức sản xuất nhất định khác trong. - 
_ lịch sử, và mỗi một phương thức sản xuất cótính =- 

S2 Xem + TNÔI giea ngâg naụ và pháp luật rợây „ -` 
ưa » của Cô-pa-lép-si. “` ¿GB vn ¬ Đủ. .. 


chất đối kháng đều cỏ miột cách phân chia giai 
cấp xã hội riêng của phương thức sản xuất đó : 
phương thức sẵn xuất của chế độ nô lệ chia ra giai 
cấp chủ nô lệ và giai cấp nô lệ, phương thức sản 
xuất phong kiến chia ra giai cấp chủ phong kiến. 
và giai cấp nông nô, phương thức sản xuất tư: 
bản chủ nghĩa chia ra giai cấp nhà tư bản và giai 
cấp vô sản. Quan hệ sản xuất trong các xã hội cớ 
giai cấp đối khảng mang hình thức quan hệ thống 
trị và phục tùng ; trong nội bộ hệ thống sản xuất 
xã hội đó, địa vị các giai cấp đối kháng nhau : 
_ giai cấp này là giai cấp thống trị, giai cấp kia là 
giai cấp phục tùng. 


Địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất xã 
hội để ra từ quan hệ khác nhau của các giai 
cấp đối uới tư liệu sẵn xuất. Giai cấp thống trị 
nằm độc quyền tư liệu sản xuất, như thế nghĩa 
là toàn bộ tư liệu sản xuất hoặc ít nhất những 


tư liệu sản xuất quan trọng nhất là thuộc về ¡ .° áo 
giai cấp đó, còn giai cấp bị áp bức thì không. ši 


có những tư liệu sản xuất ấy, và ở vào địa vị _ lai 


phụ thuộc về kinh tế. Điều đó cũng làm. cho. giai. 


cấp thống trị có thể chiếm đoạt lao động của giai. vã 


cấp bị áp bức, có thể bóc lột giai cấp bị áp bức. 


Phàm, nơi nào có một số người trong xã hội độc - 


chiếm tư liệu sản xuất, thì những người lao động : v2 XÃ 


_nơi đó, ngoài thời: G lao động cần thiết để nuôi. 


phải tiên phí thời gian lao 


ˆ nuôi. _ sống. những Tnn sở. —- 


chất đối kháng đều có một cách phân chia giai 

cấp xã hội riêng của phương thức sản xuất đó ; 

phương thức sản xuất của chế độ nô lệ chia ra giai 

cấp chủ nô lệ và giai cấp nô lệ, phương thức sản 

xuất phong kiển chia ra giai cấp chủ phong kiến. 

và giai cấp nông nô, phương thức sẵn xuất tư: 

bản chủ nghĩa chỉa ra giai cấp nhà tư bản và giai 

cấp vô sản. Quan hệ sản xuất trong các xã hội cớ Ẫ 

giai cấp đối kháng mang hình thức quan hệ thống ý 

trị và phục tùng ; trong nội bộ hệ thống sản xuất 

xã hội đó, địa vị các giai cấp đối kháng nhau : .#t 
— giai cấp này là giai cấp thống trị, giai cấp kia là 

giai cấp phục tùng. 


“.. 


Địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất xã 
hội để ra từ quan hệ khác nhau của các giai 
cấp đối uới tư liệu sẵn xuất. Giai cấp thống trị 
nắm độc quyền tư liệu sản xuất, như thế nghĩa 
là toàn bộ tư liệu sản xuất hoặc ít nhất những 
tư liệu sản xuất quan "trọng nhất là thuộc về 


giai cấp đó, còn giai cấp bị áp bức thì không ".k 
có những tư liệu sản xuất ấy, và ở vào địa. VỊ 
phụ thuộc về kinh tế. Điều đó cũng làm cho giai — ~ ho 
cấp thống trị có thể chiếm đoạt lao động của giai cả 
—“- cấp bị áp bức, có thể bóc lột giai cấp bị áp bức — - 
Phàm nơi nào có một số người trong xã hội độc a”: 


chiếm tư liệu sản xuất, thì những người lao động 

nơi đó, ngoài thời gian lao động cần thiết để nuôi 

. sống mình ra, cỏn phải tiêu phí thời gian lao 

_, động thặng dư để nuôi sống những người. sở. 
". chữu tư liệu sản xuất nữa. ` 


Do đặc điềm căn bản có tính chất quyết định 
là quan hệ khác nhau đối với tư liệu sản xuất, mà 
sinh ra mọi đặc điềm khác của giai cấp,. kề cả 
tác dụng khác nhau của các giai cấp trong tồ chức 

lao động xã hội, Giai cấp bóc lột chiếm địa vị 
thống trị, tuy chỉ là một số ít trong nhân dân, 
nhưng lại nắm quyền quản lý sản xuất và quản lỷ 
Nhà nước, biến lao động trí óc thành công việc 
độc quyền của chúng, còn đại đa số nhân dân thì 
thuộc giai cấp bị áp bức, bị bóc lột, không thể 
không làm công việc lao động chân tay nặng nhọc. 

Hễ là giai cấp chiếm hữu tư liệu sản xuất thì - 
đều lãnh đạo sản xuất, có thể nói đó là một định 
lý. Trong quyền «Tư bản», Mác đã vạch ra rằng : 
«Nhà tư bản sở dï là nhà tư bản không phải vì 
hắn quản lý xí nghiệp công nghiệp, mà trải lại, 
nhà tư bản sở đï thành người lãnh đạo công nghiệp, 
là vì hắn là nhà tư bản. Quyền lực cao nhất trong 
công nghiệp trở thành thuộc tính của tư bản, cũng 
như quyền lực tối cao về quân sự và tòa án trong 
thời đại phong kiến là thuộc tính của chế độ sở 
hữu ruộng đất» (). - : — 

Khi quan hệ. sản xuất hiện c -do giai cấp thống trị 
tiêu biểu, đã thối nát và trở thành chướng ngại nghiêm 
trọng đối với sự phát triền của sức sản xuất, thì tác dụng -+- 
của giai cấp đó trong tổ chức lao động của xã hội cũng ` 
thay đồi. Mặc đầu nó vẫn là kể chiếm hữu tư liệu sẵn ˆ 

tx. xuất, nhưng nó đã mất hết tác dụng tổ chức trong sẳản: ` 

®, xuất và thoái hóa thành con bọ ăn bám trong cơ thề của 

: xã hội. Bọn quý tộc chiếm hữu ruộng đất trước kianhư - 
thế, mà giai cấp tư sản ngày nay cũng như thế. Trong nội .. 


Lo ah In, 


VAnoA HỆ" Emxgaˆ 


ˆ 


ka (1) Mác: « Tư bản » tập I ` s.x. 


bộ giai cấp tư sẵn, tách I ra một lớp người hưởng lẩäi đông 
đảo, sống nhờ vào thu nhập của những chứng phiếu cé 
giả trị, nhò vào việc «cắt phiếu lãi ». Tính chất ăn bám 
ngày càng tăng của giai cấp tư sẵn chứng minh rằng giai 
cấp tư sản đã thối nát, không những nó không cẩn thara 
gìa sản xuắt, mà còn trực tiếp trở ngại cho việc phát triền 
sản xuất nữa, vì thế giai cấp đó tất nhiên phải bị tiêu 
điệt bằng bạo lực. 

Quan hệ khác nhau đối với tư liệu sẵn xuất 
cũng quyết định cả sự khác nhau xề phương Íhức 
thu nhận một phần của cẳi xầ hội nhiều hay íf 
mà mỗi giai cấp được quyền chỉ phối. Thí dụ, nhà 
tư bản thu nhập dưới hình thức lợi nhuận của số 
vốn đầu tư trong các xi nghiệp, bằng cách chiếm 
đoạt giá trị thăng dư do công nhân làm ra. Ngược 
lại, công nhân làm thuê, người vô sản thu nhập. 
dưới hình thức tiền cóng không đủ đề bù lại giá 


về quan bệ đối với tư liệu sản xuất (đại bộ phận - 
quan hệ này được quy định bằng giấy tờ trên pháp — - 
- luậÐ, khác nhau về tác dụng trong tÖ chức lao động . - ¬ 
ầ xã hội, và do. đó khác nhau về phương thứcthn  —ˆ 
‹ = nhận pit phần của cải xã hôi nhiệp hay Ít mà ho. "Hà k 


/ s ` : NỈ 
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+ 


trị sức lao động của mình. Giai cấp bóc lột ty  ”- 
chiếm số rất ít không đáng kế trong nhân dân, XĂNG. —- 
nhưng thường chiếm đại bộ. Ớ thu nhập. của ;- xổ 
xã hội. K- 
Lê-nin đã tóm tắt một chế thiên tài tất cả những 

đặc điềm và đặc SIƯNg nói rõ bẩn chất việcphân 
chia giai cấp của xã hội thành định nghĩa dưới: - Kế 
đây : «Gọi là các giai cấp, tức là những tập đoàn - —- 
người đồng đảo khác nhau về địa vị trong hệthống _ -—ˆ 
L sản xuất xã hội nhất định trên lịch sử, khác nhau ` 
 _ 


có quyền sử dụng. Giai cấp là những tập đoàn 
người do địa vị khác nhau trong kết cấu kinh tế 
xã hội nhất định, mà tập đoàn này có thể chiếm 
hữu lao động của tập đoàn khác » CÐ. 

Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chiếm địa 
vị thống trị, là đặc điễm chung của hết thảy mọi 
hình thải xã hội có giai cấp đối kháng, đồng thời 
môi hình thái xã hội lại có một hình thức chế độ 
tư hữu riêng biệt, cho nên cũng có một phương 
thức bóc lột giai cấp riêng biệt. Chế độ nô lệ, chế 
độ nòng nô, lao động làm thuê là ba phương thức 
bóc lột lần lượt thay thế nhau, là ba giai đoạn phát 
triền của xã hội cỏ giai cấp đối kháng. 

Trong xã hội nô lệ và xã hội phong kiến, những 
người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất (nô lệ 
và nông nô) về pháp luật hoàn toàn. không có chút 
quyền gì và về con người thì lệ thuộc vào những 

‹ kẻ sở hữu tư liệu sản xuất. Trong những xã hội 
ấy, sự khác nhau về giai cấp được quyền lực Nhà 
nước ấn định chặt chẽ bằng cách chia nhân dân 
thành các đẳng cấp. Đối với mỗi đẳng cấp, øề pháp 
(uật đều có quy định địa 'vị đặc biệt trong Nhà 
nước, và một số quyền lợi và nghĩa vụ. Cho nên, _' 
các giai cấp trong xã hội nó lệ và trong xã hội nông 
nô phong kiến cũng là những đẳng cấp đặc biệt @). 


(1) Lê-nin : « Tuyền lập ». z 

(2) Giai cấp thống trị là đẳng cấp trên (uỉ dụ quủ tộc 
°à lớp thàu tu trong Zã hội phong kiến). Khác uới đẳng cấp ` 
dưới, nó có đặc quyền nhất định trong pháp luật (quỷ tộc 
được ruiễn thuế, không bị trừng phạt bằng nhục hình, chỉ: ˆ | 
có tòa án đặc biệt của quý tộc mới xét xử được, có quyền - ˆ 
chiếm hữu trại ấp nà nóng nô, 0.0. .) | 


- ˆ " 
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Phương thức sẵn xuất từ bản chủ nghĩa làm cho 
sự phân chỉa giai cấp trong xã hội giản đơn hơn, 
khiến các giai cấp trút bỏ cái vỏ đẳng cấp bề ngoài. 
Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, những người trực 
-_ tiếp sản xuất (cống nhân và nông dân) về pháp 
luật thì tự do, nhưng về kinh tế lại phụ thuộc vào 
những người sở hữu tư liệu sản xuất. 
Mỗi phương thức sản xuất có tính chất đối 
kháng đều để ra hai giai cấp cơ bản. Chủ nô và 
uô lệ, chủ phong kiến và nông nò, tư sản và võ 
sảu, đỏ là những giai cấp cơ bản của các xã hội ' 
có giai cấp. Sự tồn tại của các giai cấp ấy trực 
tiếp sản sinh ra từ phương thức sản xuất làm cơ 
_sở cho các hình thải kinh tế xã hội ấy. Trong quan 
hệ qua lại và đấu tranh giữa các giai cấp ấy, biều 
hiện mâu thuẫn chủ yếu của các phương thức sẵn 
xuất ấy. Nhưng ngoài phương thức sản xuất chiếm 
địa vị thống trị ra, trong các hình thái xã hội có - ° 
giai cấp còn có tàn dư của những phương thức sẵn 
xuất trước kia xuất hiện dưới hình thức những +? 
kết cấu kinh tế đặc biệt. Cho nên, thông thường 
ngoài những giai cấp cơ bản ra, còn có những giai. - 
cấp khóng cơ bản, giai cấp quá độ. Ví như ở những ` 
nước tư bản chủ nghĩa mà tàn dư phong kiến còn - “| 
tương đối nhiều thì giai cấp địa chủ tồn tại với tư . xã 
cách là giai cấp không cơ bản. Trong nhiều nước -_~ 
tư bản, có nhiều tầng lớp của giai cấp tiều tư sản - 
(tiều nông, người thủ công) từ thời kỳ phong kiến 
rớt lại, Giai cấp tư sản không những chỉ bóc lột. 
người vô sản, mà còn bóc lột tất cả mọi người lao... 
động khác, nhất là nông dân. Chủ nghĩa tư bản - 


„ 15: 


làm cho sổ it người giàu thêm, và số đông người 
nghèo đi, Tất cả những việc ấy làm cho mâu thuẫn 
gìai cấp không thể nào tránh khỏi sâu sắc thêm, 

— Trình bày rồ cơ sở vật chất của việc phân chia 
xã hội thành giai cấp, sẽ có thê vạch trần được tính 
chất đối lập về lợi ích căn bản giữa các giai cấp 
đối kháng và tính chất không thê điều hòa được 
của các lợi ich đó. Cho nên, việc bọn xã hội học 
tư sản định che đậy sự đối lập giai cấp, bất chấp 
cả sự thật, dùng trăm phương nghìn kế để làm rắc 
rối vấn đề nguồn gốc và bản chất của việc xã hội 
phân chia thành giai cấp, điều đó không có gì lạ 
cả. Phần đông bọn đại biểu của xã hội học tư sản 
phản động, nỏi chung đều phủ nhận sự tồn tại 


của giai cấp. Nhiều nhà chính trị, nhà xã hội học . 


và phóng viên tư sản Mỹ ca tụng «lối sống kiểu 
Mỹ», đặc biệt truyền bá tư tưởng ấy. Trong hội 


nghị hội đồng kinh tế xã hội của Liên hợp quốc . 


năm 1948, đại biểu Mỹ là Tóc-pơ tuyên bố rằng : 


công nhân ở nước Mỹ là chủ xi nghiệp, mà chủ - 


xí nghiệp cũng là công nhân. Những lời khoác 
lác đó để lừa bịp những người đầu óc giản đơn, 
đã bị tình hình thực tế của chủ nghĩa tư bản hoàn 
toàn bác bỏ. 1% dân số ở Mỹ (tư bản lớp trên) 
chiếm 59% tồng số của cải toàn quốc, 12% dân số 
_ chiếm 33% tổng số của cải toàn quốc, còn 87% 
đân số còn lại tức là công nhân và nông dân chỉ 
chiếm 8% tông số của cải toàn quốc, như thế mà 
nói ở Mỹ không có giai cấp thi thử hỏi câu nói sy 
_ œó nghĩa lý gỉ không! 


ị 
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VÌ những sự thật chủng mính cho việc xã hội 
phân ehia thành giai cấp đã quá rõ rệt như thế, cho 
nên nhiều nhà xã hội học tư sản không dám trực 
tiếp phủ nhận sự tồn tại của giai cấp. Nhưng họ lại 
định che lấp cơ sở kinh tế vật chất của việc phân 
chỉa giai cấp. Đại biều của phái đám lý học trong 
Xã hội học ở Mỹ (bọn Rốt-sơ, Bo-ga-đúc, Béc-na- 
đơ v.v...) lại định nghĩa giai cấp là những tập đoàn 
người có tâm lý, tình cảm giống nhau và có cảm 
xúc giống nhau đối với hoàn cảnh bên ngoài. Đại 
biều của phái sỉnh bật học trong xã hội học (bọn 
Bô-ra-un, Hen-le-bée) nói liều rằng cơ sở của việc xã 


hội chia thành giai cấp là sự khác nhau về sinh. 


vật học của người ta, «là giá trị khác nhau giữa 
các giống người ». Đại biều của bọn tôn giáo ngu 
dân tức là phái Tô-mát mới (bọn Ha-rin-tôn, Ken- 
ne-đi) thì cho rằng sự tồn tại của giai cấp là do 
Thượng đế quy định. Những phần tử phản động 
như bọn U-ô-nen, Lan-tơ nói liều rằng cơ sở của 
sự khác nhau về giai cấp không phải là địa vị của 
người ta trong hệ thống kinh tế xã hội, mà là đẳng 
cấp xã hội do sự giáo dục và liên hệ xã hội, v.v... 
của người ta quyết định. Tất cả những «lý luận » 
ấy bất chấp cơ sở vật chất của việc phân chia xã 


“hội thành giai cấp, hoặc là cố sức xóa nhòa, che — 
lấp sự khác nhau giữa các giai cấp, hoặc là cố sức. - 
nói rằng sự khác nhau ấy là vỉnh viễn, là tự nhiên, _ ` 
không thề xóa bố được. Cả hai cách nói trên đều. 

giải thích cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô ` 
sẵn là không có ý nghĩa gì. TNSP V vn 


“C4, s. 


_ thức làm công tác hành chính và kỹ thuật. Vì muốn : 


nguồn thu nhập và số thu nhập nhiều hay it mà thôi ; 


Bọn thủ lĩnh của đảng Xã hội cánh hữu quỳ 
gối cúi đầu trước giai cấp tư sản, cïng tuyên truyền 
rằng cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản 
không có ý nghĩa gì, rằng cần phải có sự « hợp tác » 
giai cấp. Vì mục đích ấy, chúng thường lợi dụng 
.cái gọi là thuyết «tồ chức » và thuyết « phân phối » 
giai cấp. Thuyết «tô chức » — Bốc-đa-nốp là một 
trong những người sáng lập ra thuyết này #9": gà 
quyết rằng sở dŸ có giai cấp là do người ta chia 
ra làm «người tô chức» và người chấp hành. 
Thuyết ấy đã bỏ quên đặc điềm chủ yếu của giai 
cấp là quan hệ đối với tư liệu sản xuất, và tác _ 
dụng của các giai cấp trong tô chức lao động xã . 
hội hoàn toàn do quan hệ ấy quyết định. Những _. 

người ủng hộ thuyết ấy tuyên bố rằng các giai cấp 
có chức năng khâc nhau trong quá trình sản xuất, - 
bồ sung lẫn cho nhau. Tên phản bội số một của 
chủ nghĩa xã hội là Ren-ne đã mượn thuyết «tồ - 
chức» đề tuyên truyền trong cuốn «Thế giới mới _“ 
và chủ nghĩa xã hội» (1946) rằng : nhà tư bản 
«đã tiêu tan trong ý thức của đại đa số người», 
_vì chức năng tô chức của nhà tư bản trong quả: 
trình sản xuất đã chuyền sang những phần tử tri 


cứ bọn tư bản thoát khỏi cách mạng, Ren-ne cố - 
sức làm cho công nhân tin rằng hình như họ không. ' 
còn đối tượng đấu tranh nữá. uc 405 ĐẸP $ 
Cái gọi là thuyết «phản p 
cho mục đích cứu vãn chủ nghĩa” 


DI `3 Xh-) a2 cờ ng Ác „ >6 $ 
cho rằng sự khác nhau giữa các giai cấp chỉ là ở ““#% 


1§. 


đồng thời che lấp sự đối lập căn bản giữa các giai 
cấp, mà sự đối lập đó lại sinh ra từ quan hệ khác 
nhau của các giai cắp đó đối với tư liệu sản xuất. 
Lý luận này hồi đó do Cao-sky, Béc-nơ-stanh chủ 
trương, và ngày nay được một số thủ lỉnh cũa 
đảng xã hội cánh hữu và phần tử quan liêu trong 
công đoàn như bọn Du-bin-sky ở Mỹ tuyên truyền. 
Thuyết « phân phối » nói với công nhân rằng: 
giai cấp vô sản sở dĩ phải đấu tranh giai cấp, không 
phải đề thay đôi phương thức sẵn xuất, mà chỉ 
"là đề thay đôi phương thức phân phối, tức là không 
phải đề cải tạo xã hội bằng cách mạng mà là đề 
_ đi tới những sự cải lương lẻ tẻ. Tư tưởng lừa bịp 
cho là dưới chế độ tư bản chủ nghĩa có thê thực 
hành «điều hòa » giai cấp trên cơ sở phân phối 
lại của cải thu nhập cho « công bằng » hơn, tư tưởng 
ấy được giải thích bằng phương pháp như thế đó, 
chính sách cải lương có lợi cho giai cấp tư sản 
cũng dùng phương pháp ấy đề tự bào chữa. 


Ngược lại, lý luận giai cấp của chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin là một thứ lý luận có tính chất khoa - 


học đanh thép, nó dẫn tới kết luận : tiền hành đấu 
_ tranh giai cấp là đề thay đôi phương thức sẵn xuất, 
là đề lật đồ phương thức sản xuất thối nát và xây 
dựng phương thức sẵn xuất mới, tức là đề cải tạo 
cả chế độ xã hội bằng cách mạng. Vì thế đấu tranh 
giữa các giai cấp đối kháng là cuộc đấu tranh 


Ä4‹hông thể điều hòa được, là cuộc đấu tranh một  _ 
mất một còn. Cho nên lý luận giai cấp của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là cơ sở của chinh sách đấu 
tranh giai cấp không. điều hòa của ca S24 voên: 
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-đến người khác). Chủ: nghĩa Mác: # cho. ta mỘt _ 3 
_ đầu mối chỉ đạo, khiến. chúng ta có” ó thể tìm ra. 


xẻ của xã hội có giai cấp, 


mộ hoạt động trong mọi 


chống bọn bóe lột. Nó vạch cho giai cấp VÔ sẵy 
con đường và thủ đoạn thực tế đề giành giải phóng 
Và đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Sta-lin viết: 
(Cơ sở sách lược của chủ nghĩa xã hội khoa học 
là học thuyết về đẩu tranh giai cấp không điều hòa, 
vì đó là vũ khi fố( nhất trong tay giai cấp vô sẵn, 
Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là vũ khí 
của giai cấp vô sản dùng đề giành lấy chính quyền, 
rồi sau đó tước đoạt giai cấp tư sẵn đề xây dựng 
chủ nghĩa xã HỘP VỤ, 


_ #,—ĐẤU TRANH GIẢI CẮP 
LÀ hong: LỰC LỊCH SỬ CỦA XÃ HỘI 
CÓ ĐỐI KHÁNG cứ G 


TH thuyết về đấu Tránh giai. cấp của Shố nghĩa 


_ Mác đã chấm dứt lịch. Sử. quan. phẩm: khoa. học, = 


coi lịch sử là. một mở sự. việc. rối beng. (mỗi một s s Ẹ 
cá nhân trong đó hoạt động. không liên. quan gì ˆ- 


được quy luật trong. những sự: việc. lịch sử rối ren 
„ đó. + 


giai cấp. Mác và Ăng-+ 
đấu tranh giai cấp là qu 


_ D Siadin: _ đoàn lập », tập tị 


kháng. Đấu tranh giai cấp diễn biến suốt trong 
toàn bộ lịch sử xã hội có giai cấp, nó là động lực 
thúc đảy xã hội eó giai cấp phát triỂn. 


Theo quy luật ấy, thì sự phát triền của mọi 
xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng đều 
quyết định bởi sự biến đồi của quan hệ lẫn nhau 


giữa các .giai cấp trong lĩnh vực sẵn xuất của cải | 


vật chất, bởi cuộc đấu tranh của các giai cấp nhằm 


giành tác dụng và địa vị trong việc sản xuất và 


phân phối của cài vật chất, nhằm cải tạo xã hội 
đến tận gốc rễ. 

Đấu tranh giai cấp tiến hành trong mọi lĩnh 
xực sinh hoạt xã hội. Các giai cấp tiến hành đấu. 
tranh kinh tế vôi nhau đề giành tác dụng và địa 
vị trong việc sản xuất và phân phối của cải vật 
chất. Các giai cấp tiến hành đấu tranh chính trị 


đề giành chính quyền Nhà nước, đề thay đồi hình, 


thức Nhà nước và chế độ, chính trị. Chính trị là 
quan hệ giữa các giai cấp ; nó biều hiện kinh tế 
của xã hội có giai cấp, biều hiệp lợi ích của mỗi „ 
giai cấp nhất định và biểu hiện đấu tranh giai cấp, 
bằng hình thức tập trung nhất và khái quát nhất. 
Đấu tranh giai cấp cũng tiến hành cả trong lĩnh 
gực tự tưởng, dưới hình thức đấu tranh giữa tư. 
_ tưởng và lý luận xã hội tiên tiến phục vụ lợi ích 
của giai cấp cách: mạng. với tư tưởng và lý luận 
phản động phục. vụ. lợi {chTcủajgiai cấp suy tàn,. 


Vì sợ nhân.đần. biáp -bức§và sợ cách mạng, nên ˆ ` - 


các nhà tư tưởng của; các giai cấp phản động phê 
nhận đấu tranh hệt tên hoặc nói liều rằng đấu tranh. 
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đảo Xi-xi-lơ đo Êp-na và Cơ-lê-ôn lãnh đạo, cuộc 
khỏi nghĩa của nô lệ và dân tự do ở Tiều Á do 
A-rit-tô-nie cầm đầu, và cuối cùng là cuộc khởi 
nghĩa nô lệ đại quy mô do Spáe-ta-cút cầm đầu, 
cuộc khổi nghĩa này kẻo dài trong vòng 3 năm 
(từ năm 74 đến năm 71 trước kỷ nguyên), có hơn 


`10 vạn nô lệ tham gia. 


Phong trào cách mạng của nô lệ đã phá hoại 
chế độ nô lệ. Tuy khỏi nghỉa của nô lệ có tác 
dụng lịch sử rất lớn trong việc tiêu diệt chế độ.. 
mò lệ, nhưng nò lệ đã không thu được và không 
thề thu được thắng lợi. Đó là vì giai cấp nô lệ 
không phải là người tiêu biều cho phương thức 
sản xuất mới, tiến bộ hơn. NÑô lệ từng mong mỏi 
được giải phỏng thoát khỏi chế độ nô. lệ, nhưng, 
nô lệ không thề xày dựng được xã hội mới. . 

Trong xã hội phong kiến thay thế cho xã hội . 
nô lệ, cuộc đẩu tranh giai cấp của người bị bóc. 
lột chống kẻ bóc lột đã lên đến một giai đoạn cao ;*" XIN 
hơn. Khác với nô lệ là những khối người thường 
thường phức tạp, gồm nhiều bộ lạc: khác nhau, 
nói tiếng khác nhau, nông nô mỗi nước đều là - 
quần chúng gần nhau về chủng ' tộc hơn,. điều đó - 
có lợi cho cuộc „ phát động chung ` của họ. Nông 
._ dân thời trang cô là những thành viên của công xã: 
nông thôn, các công xã. ấy. chống lại địa chủ rất 
mạnh mề, có lúc thì bị động, có lúc thì. chủ đa ÖN 
kề: Xã „ Trong thời đại phong. :kiến, "nông. dân. bị. áp 
“bức ở tất cả mọi nước đều đã từng đấu: tranh 
“đề giành ruộng đất tức.. dài. sản của chúa nghe 3 
. kiến và đề thu khối địa vị 1à NHHộG, của. \ BÓN. 


sec 
: 


nô. Những cuộc đẩu tranh ấy diễn biến thành một 
tr khổi nghĩa, những cuộc khởi nghĩa lớn nhất 
: khỏi nghĩa nông dân do Uốt Tay-lơ lãnh đạo 
ở Ï Anh (năm 1381), khởi nghĩa « Giắc-cơ-ri » ở 
Pháp (năm 1358), khởi nghĩa Đôn-xi-nô ở Ý (năm 
1303 — 1307), chiến tranh nông dân ở Đức từ năm 
1524 đến 1525. Ở Nga, mấy cuộc khởi nghĩa do: 
I-văng Bô-lốt-ni-cốp lãnh đạo (1606 — 1607), do 
Stê-phan Ra-din lãnh đạo (1666 —- 1671), do Kôn- 
đơ-ra-chi-ia Bu-la-vin lãnh đạo (1707 — 1708), dẹt⁄ 
lê-mê-lian Pu-ga-sếp lãnh đạo (1773 — 1775), đều : 
là những cuộc khởi nghỉa quy mô rất lớn. Những ' 
cuộc khỏi nghĩa ấy biêu hiện lòng căm thù tự phát 
của nông dân bị áp bức đối với ách áp bức phong , 
kiến. Một nhà soạn biên niên sử đã bình luận cuộc 
khởi nghĩa của Bô-lốt-ni-cốp như sau : « Bọn giặc 
ấy muốn giết Nga hoàng và đại quý tộc ». ở Trung- 
quốc, chế độ phong kiến tồn tại trên dưới 3.000 
năm, cỏ trên 300 cuộc khởi nghĩa nông dân đại 
quy mô. Mao-Trạch-Đông nói : « Trởng xã hội 
phong kiến „ Trung-quốc, chỉ có những cuộc đấu 
tranh giai cấp ấy của nông dân, chỉ có những cuộc , 
khởi nghĩa và “chiến tranh ấy của' nông dân mới là 
động lực chân chính thúc đây lịch sử phát triền ()»,.. 
Trong những cuộc khởi nghĩa ấy, lớn nhất là 
: cuộc chiến tranh nông dân năm 1628 — 1644 (hồi t ` 
ấy, đội quân cách mạng của nông dân đã chiếm - 
- được Bắc-kinh) và cuộc chiến tranh nông dân năm - về 
1861 — 1864 ĐM 0iE gọi là phong trào Thái bình ˆ 


thiến quốc). ... ĐC 
——————— ẢNG SỈ 
(1) Mao-Trgeh-Đồng : « Tuyền tập ». Tập: . '\NH - 
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` Mặc dù một số cuộc khởi nghĩa của nông dân 
e@ỏ giành được thắng lợi tạm thời, nhưng tất cả 
. mọi cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị chúa phong 
kiến đàn áp. Nhược điềm của phong trào nông dân 
là tính chất tự phát và vô tô chức, đó là do tính 
chất phân tản của kinh tế nỏng đân quyết định. 
Chỉ có dưới sự lãnh đạo của giai cấp thành” thị 
cách mạng đoàn kết nhất trí, nông dân mới cớ 
: thê thắng được chúa phong kiến. Giai cấp ấy thành 
- hình trọng . .lòng xã hội phong kiến cùng với sự 
phát triền của phương thức sản xuất mới, phương - 
-thức sản xuất tư bắn chủ nghĩa. Thủ công nghiệp, 
- công trường thủ công và thương nghiệp phát triển 
-_ thì giai cấp.tư sẵn và số người vô sản làm thuê . 
- eïng tăng lên. Những cuộc phát động có tỉnh chất 
.„ quyết định nhất của nông dân bị áp bức chống 
chế độ phong kiến gắn liền với những cuộc khởi 
nghỉa của bình dân, tức là tầng lớp thấp nhất 
trong dân cư thành thị, dân nghèo thành thị. Song 
- đân nghèo thành thị quả yếu ớt, vô tô chứe và đốt 
ˆ nát không biết gì nên không thể trở thành lãnh tụ - 
của nông dân được. lù phương Tây, trong các cuộc 
Ƒ cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVII,..... 
giai cấp tư sản đã trở thành. giai cấp lãnh đạo: - 
„ nông dân đấu tranh chống -chế, độ phong kiến. 
. Nhưng sau khi giai cấp vô sắn thành hình và tiến - 
- hành đấu tranh độc lập, thì giai:cấp tư sản trở. 
“ thành giai cấp phản cách. mạng: Và đến thế kỷ SN 
; thứ XX, ở Nga và về sau-ở cáo. nước khác, giai#?: ¿SÀ<: <2 


_ cấp vô sản cách mạng đã, trở Hạnh, JỆnN: C À_ mi c QC ¬ 
k”° dân _ vn: VU vo GAẾ HÒA, cà 


Do cách mạng tư sản thắng lợi, chế HỆ phong 
kiến đã nhường chỗ cho chế độ tư bản : ủ nghĩa, 
chế độ này đã trở thành vũ đài đầu Ly TT 
gay gắt nhất giữa giai cñp VÔ sản vả giải CẾP Œ sản, | 
Cuộc đấu tranh của giai cäP vo nano 
giai cấp tư sản bắt đầu từ khi đại xa „ý tồi l\ 
khí phát triền, và những cuộc phát + . Ốc lập | 
“đầu tiên của giai cấp VÔ sản trên vụ M¡h ấu tranh: 
tehinh trị xây ra vào khoảng từ những Ban và đến 
'hững năm 40 thế kỷ thứ xứ: khởi nghĩa ` n ầ 

công nhân dệt ở Ly-ôn8 năm 1831 và năm 1834 
Pháp, phong trào hiến chương HÄHĐ 1856 — TIẾN 
ở Anh, khởi nghĩa của công nhân dệt Xi-lê-di năm 4 
1844 ở Đức. Sau khi hình thành 61a! €8E: thì giai ˆ 
cấp vô sản trở thành lực lượng, cách mạng lớn. 
nhất. Cuộc đẩu tranh của giai cấp vô sản chống 
giai cấp tư sản đã giảnh được thẳng lợi có tỉnh 
chất quyết định ở Nga: năm 1917, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sẵn, nước Nga đã hoàn thành 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa thán§ Mười vĩ đại, 
cuộc cách mạng ấy đã mở một kỷ nguyên mới trong ˆ 
lịch sử loài người : kỷ nguyên cộng sản chủ nghĩa... 

— Khác với những giai cấp bị bóc lột trước kiay - 
giai cấp vô sản xuất hiện với vai trò người tiêu. 
biều cho phương thức sẵn xuất mới, phương thức. 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, mà phương thức sản - 
xuất xã hội chủ nghĩa mới ấy nhất định phải thay 
"thế cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
thối nát ở tất cả các nước. Cho nên, kết quả đấu 
tranh giaï cấp của giai cấp vô sản không phải thay - 
thế. một hình thức bóc lột này bằng một hình thức. 
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bóc lột khác, mà là tiêu diệt hết mọi hình thức 
. Người bóc lột người. Đấu tranh giai cấp của giai 
cấp vô sản tất nhiên đưa đến chủ nghĩa cộng sản, 
-_ Vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp ấy xuất hiện với vai 
trò là động lực thúc đẩý lịch sử xã hội hiện nây 
phát triền. 


~ x cự, 


` 


^ 


3.—,TÁC DỤNG LỊCH SỬ CỦA GIAI:CẤP _ 
VÔ SẢN. GIAI CẤP VÔ SẢN LÀ LÃNH TỤ: 
VÀ NGƯỜI LÀNH ĐẠO NHỮNG NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ ÁP BỨC 


Công lao lớn nhất của Mác -và Ăng-ghen là đã_ 

tìm ra tác dụng có ý nghĩa lịch sử thế giới của giai 

cấp vô sản : giai cấp vô sản là giai cấp cách mạng. 

có sử mệnh lật đỗ chủ nghĩa tư bản, đưa xã hội:  --- 

lên chủ nghĩa cộng sản. , 
Sở đỉ giai cấp vô sản là giai cấp cách mạng. 

nhất, không phải vì nó là giai cấp nghèö đói nhất, 

cùng klŠ nhất. Chủ nghĩa tư bản không những làn ˆ 


cho người vỏ sản nghèo đói và khô cực, mà còn . ˆ - 
làm cha hàng trăm triệu tiêu nông, và dân nghèo ổ 
thành thị, cùng hàng vạn « những người vô sản lưu ` 

manh» (những người mất gốc. rẾ. -giai cấp ` và rơi - xẻ ` 
xuống hạng càn; đinh), v.v.. - cũng nghèo đói và khô: ` vị vài 


cực, song những tầng lớp ấy và những tập đoàn. ;*Š ạ ý 
_- sân cư ấy lại không phải là cách mạng: nhất. Tỉnh - 
chất vách mạng triệt đề của BẠi bay VÔ. sẵn là do địa - °ˆ 
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-_ tăng thêm không ngừng cùng 


"trong cách mạng, người vô sẵn không mất gì hết 


ˆ và gây thành thối quen có kỷ luật và tỒ chức; cho - ¿ 


¬á 


'#z bẩn, không” phải tác chiến đơn độc. Giai cấp _.. 


` ` LH ^^ . °Ề Ạ .... 
xuất, do đó mà tiêu diệt mọi hiện tượng người 


vị của nó trong hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa 
quyết định. Giai cấp vô sản là lực lượng cơ bản 
của việc sản xuất của cải vật chất cần thiết cho sinh 
hoạt xã hội. Giai cấp vô sản khác-yới nông dân, - 
nóng dân gắn liền với hình thức kinh tế lạc hậu . 
nhất, tức là nền sản xuất nhỏ, và cùng với sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản, trong nôn§ dân cũng 
sinh ra phân hóa giai cấp; còn giai cấp vô sản thị 
với sự phát triền cửa 
chủ nghĩa tư bản. Giai cấp vô sản gắn liền với nền 
sản xuất lớn bằng máy móc, và là người tiêu biểu 
cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất, phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Giai cấp vô sản là giai cấp bị bóc lột, nên không 
có quyền sở hữu tư liệu sản xuất. Như Mác và Ăng- 
ghen đã nói trong*« Tuyên ngôn Đảng cộng sản, - 
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ngoài xiềng xíchra, mà được thì lại được cả thế giới. 
Chỉ có xóa bỏ chếrđộ tư hữu tư liệu sản - 
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bóc lột người, thì giai cấp vô sản mới khỏi bị bóc 
lột. Vì thế, khi-giai cấp vô sẵn giải phóng cho mình,: 
thì đồng thời cũng làm cho hết thầy mọi người 
lao động thoát khối ách áp bức giai cấp. 

Giai cấp vô sản được bản thân điền kiện lao 
động của họ trong nền sản xuất lớn liên hợp lại 
nên họ cỏ thể “cố hành động đoàn kết nhất trí, tự ˆ. 
giác và có tÔ c 2 ^Á-_m mọi giai cấp lao'động khác. ` 

_-Giai cấp vô Bẵn đấu tranh chống chủ nghĩa -.. 


⁄ # 
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phải tranh thủ những bạn đồng minh ấy về phia 
mình. Là giai cấp cách mạng triệt đề duy nhất 
trong xã hội tư bản, giai cấp vô sản có sứ mệnh 
- trở thành thủ lĩnh (tức là người lãnh đạo, là lãnh 
tụ) phong trào cách mạng của tất cả những người 
lao động và những người bị bóc lột. Phát triền 
tư tưởng của Mác — Ăng-ghen về tác dụng lịch sử 
của giai cấp vô sản, Lê-nin đã vạch ra một cách 
toàn diện những nguyên lý về quyền lãnh đạo của 
- giai cấp vô sản trong phong trào cách mạng, về 
giai cấp vỏ sản là người lãnh đạo cách mạng của 
hết thây quần chúng lao động bị bóc lột, bị áp 
bức. Lêznin cho rằng : giai cấp vô sản có ý thức. 
về vai trò của người lãnh đạo và thực biện được 
vai trò ấy, đó là một trong những điều kiện quan 
trọng nhất của tính chất cách mạng của giai cấp. 
vô sản Œ), 

Trong xã hội tư bản có nhiều quần chúng lao 
động phi vô sả, tức là các fầng lớp thường gọi là 
tầng lớp trung gian (nông dân, người thủ công,v,y...} 


hóa nhỏ, ở vào địa -vị giữa giai cấp vô sẵn và giai 


động, lại bị địa chủ và nhà tư bản áp bức; họ gần 


- phân hóa và tan rã: tuyệt đại đa số tiều-nông và 


_ (1) Xem « Chủ nghĩa cải t trong ng Xã hội dân 
chủ Nga» của Lẻ-nin, - ⁄ 


„ I8 


vô sản cỏ bạn đồng minh của mình, và nhất định 


trong nhân dân, họ gắn liền với nền sản xuất hàng 
cấp tư sản. Họ gần 8i giai cấp vô sản, vì họ lao.” 
- với giai cấp tư sản, vì họ hài người tư hữu, là người. 


. sản xuất hàng hóa. Cùng với sự c phát triển. của chữ - 
nghĩa tư bản, tầng lớp truủg gian bị chèn ép, bị: 
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asươi thủ công phá sản, nghèo khô đi, mất hết tại 
sản của mình và chuyển sang hàng ngũ øgiai Cấp 
Yò sẵn ; một số rất ít thì phát tài, chuyền sang hàng 
qgủ của giai cấp tư sản. 

Nhưng, ngoài nước Anh ra, trong bất cứ một 
nước tư bản nào, quá trình nông dàn phân hóa nhự 
thế cũng không làm mất được giai cấp nòng dân, 
Nông dân tiếp tục tồn tại với vai trò là giải cấp 
những người sản xuất hàng hóa nho dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, họ ở rải rác khắp nơi trong toàn 
quốc. Nông dân và người thủ công lao động đơn độc 
trong nền kinh tế nhỏ của mình, sử dụng kỹ thuật 


lạc hậu, họ là nô lệ của chế độ tư hữu. Họ bị địa ` 


chủ, phú nông và bọn cho vay nặng lãi bóc lột, 
Trong nhiều nước tư bản, tầng lớp trung gian, 
trước hết là tiều nông, chiếm từ 30 đến 45% nhân 


số, còn ở những nước chủ nghĩa tư bản không - 


. phát đạt lắm, con số đó thậm chí lên đến 60 — 70%. 
Những tầng lớp ấy là hậu bị quân quan trọng của 
cách mạng vô sản; đề tranh thủ họ về phía mình, 
giai cấp vô sẵn phải đấu tranh với giai cấp tư sản. 
Giai cấp vô sản cớ thắng được tư bản hay 
. không, là tùy ở kết quả đấu tranh đề tranh thủ tầng 
lớp trung gian, trước hết là nông dân. Nếu những 
tầng lớp trung gian ấy chí it là không trung lập, 
nếu họ chưa tách rời giai cấp tư sản, nếu số lớn 
‡rong đó còn là quân đội của tư bản, thì giai cấp 
vô sản không thê giành được chính quyền về tay 
mình. : 
Phong trào cách mạng của giai cấp vô sản Pháp 
năm 1848 và năm 187 sở dỉ thất bại, chính là vì 
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#lai cấp công nhân khỏng những khòng được nông 
đân ủng hộ mà còn bị nông dân chống lại. Cách 


-_ mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 
__ Ở Nga sở dĩ thắng lợi, là vì giai cấp vô sản Nga 


-- tranh thủ được và lãnh đạo được đại đa số nông đân. 
- Kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của giai cấp vô 


sản Nga đã chứng minh bằng thực tiễn rằng : nông 


“dâu, dại đa số người bị bóc lột trong nông dân 
thật sự có thê chuyền từ đội quân hậu bị của giai 
-cấp tư sản (như nông dân trong cách mạng tư sản 


Tây Âu) thành đội quân hậu bị của giai cấp vô sản, 
thành bạu đồng minh của giai cấp vô sản. 

Theo gương giai cấp công nhân Nga, hiện nay 
giaÌì cấp vô sản trong hết thảy các nước tư bản 
đều đang đấu tranh đề tranh thủ -nông dân lao 


l Ì _ động về phía mình. Mấy năm gần đây ảnh hưởng 


của Đảng cộng sản Pháp và Đảng cộng sẵn Ý đối 
với nông dân đã tăng lên rất nhiều. Khủng hoảng 
nông nghiệp phát triền, tư bản lũng đoạn bóc lột 


._ nông thôn tàn tệ; ngày càng chứng minh cho tiểu - 
._ tông và trung nông, thấy rằng chủ nghĩa tư bản: 
__ chỉ đưa họ đến phá. sản và chết chóc. Những người 


cộng sản ở Pháp, ở Ý và ở các nước tư bản khác 
giải thích cho nông dân hiều rằng: một trong những 
nhiệm vụ mã giai cấp công nhân đề ra frong cách 


mạng là đưa lại ruộng đất cho nông dân ít ruộng ` 
_ Yà cố nông không có ruộng, và giải phóng cho họ 
_ thoát khỏi mọi ách áp bức. Cuộc đấu tranh bền . 
_` bỉ của giai cấp công nhân giành hòa bình, dân 

. chủ và độc lập đân tộc, chống bọn đế quốc phản - 


31 


động cũng đang thu hút nông dân lao động và các 
tầng lớp nhân dân lao động khác về phía mình, 

Trí thức là một tầng lớp xã hội, họ rất gần 
tầng lớp trung gian mà giai cấp vô sẵn cần thụ 
hút về phía mình. Xưa nay trí thức không phải và 
cũng không thể là một giai cấp riêng biệt, nhưng 
họ cũng không thể đứng lên trên các giai cấp. Họ 
là tầng lớp những người lao động trí óc phục vụ 
cho giai cấp này hoặc giai cấp khác : trí thức của 
giai cấp tư sản, trí thức của giai cấp tiều tư sản, 
trí thức của giai cấp vô sản. 

Trong xã hội tư bẳn, phần nhiều trí thức phục 
vụ cho lợi ích của giai cấp bóc lột chiếm địa vị 
thống trị tức là giai cấp tư sản. Vì dưới chế độ tư 
bản, con cái của người lao động rất khó được học 
tập, cho nên số đông trong hàng ngũ trí thức chủ 
yếu là những người xuất thân từ những tầng lớp 
hữu sản: xuất thân từ giai cấp tư sản, quý tộc, 
quan lại, một số xuất thân từ nông dân khả giả; 
chỉ có một số rất it là xuất thân từ công nhân, 

Trí thức không thề có chỉnh sách độc lập; 
hoạt động của họ là do họ phục vụ cho giai cấp 
nào mà quyết định. Chỉ có kết hợp với giai cấp 
công nhân, họ mới có thể trở thành một lực lượng. 

Giai cấp vô sản, giai cấp bị bóc lột không cớ 
cơ hộf được giáo dục văn hóa, không có điều kiện 
tốt đề bồi dưỡng những người trí thức của giai 
cấp mình dưới chế độ tư bản chủ nghĩa; chỉ có 
sau khi giành được chính quyền, họ mới có thể 
đào tạo ra nhiều tri thức của giai cấp mình. Nhưng 
việc bồi dưỡng cho những người trí thức vô sản 


32 


đã bắt đầu trong chế độ tư bản chủ nghĩa : trong 
tiến trình đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sẵn, 
từ trong giai cấp vô sản xuất hiện ra những cán 
ĐỘ cách mạng chuyên nghiệp. Những người dũng 
cảm nhất, chính trực nhất trong số trí thức tư sẵn 
Cũng ngả về phía giai cấp vô sản. Lê-nin đã vạch 
ra rằng: « Cũng như tất cả các giai cấp khác trong 
xã hội ngày nay, giai cấp vô sản không những đã 
đào tạo được tầng lớp trí thức của giai cấp mình, 
mà còn tranh thủ được những người ủng hộ mình 
trong số tất cả những người có học ()›. 


Trước kia, chỉ có một số rất ít những người 
dũng cảm nhất, cách mạng nhất trong tri thức là 
ngả về phía giai cấp công nhân. Trong thời đại 

ngày nay, khi chế độ tư bản đã đưa xã hội đến 
bước đường cùng, ném những người lao động vào 
vực thẩm chiến tranh, thất nghiệp Và nghèo đói, 
và làm cho toàn bộ thành tích văn hóa đứng trước 
nguy cơ bị hủy hoại, khi sự suy nhược về tỉnh 
thần của giai cấp tư sản ngày càng rồ rệt, thì hàng 
. ngàn vạn người tiên tiến, chính trực, có tư tưởng 
trong tầng lớp trí thức ngả về phía chủ nghĩa cộng 
sản. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân giành 
hòa bình, chống đế quốc gây chiến, chống bọn ' 
-để quốc phản động phát xit, đang thu hút ngày . 
càng nhiều người trong số giới trí thức ở các nước 
tư bản ngả về phía chủ nghĩa xã hội.. 


(1) Lê nìn : « Chủ nghĩa mạo hiềm trong cách mạng ». 
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4. NHỮNG HÌNH THỨC 
CƠ BẢN CỦA ĐẤU TRANH GIAI CÁP 
CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN 


. . hư A: và , 
a gtaI Cấp vô sản có ba 


Đẩu tranh giai cấp củ 
ấu tranh chính trị 


hình thức : đấu tranh kinh tế, đ 
và đấu tranh tư tướng. 
¡nh tế của giai cấp vô sản cÓÔ nhiệm 


Đấu tranh È 
ughề nghiệp của công 


xụ chủ yếu là bảo vệ lợi ích 1 
nhân tức là nàng cao tiền lương, rút ngắn giờ làm, 
cải thiện điều kiện lao động, V.V--- Trong đấu tranh 
kinh tế của giai cấp VÔ sản, thủ đoạn quan trọng 
nhất là bãi cong, bãi công từng bộ phận và tông 
bãi công. _ 
Đấu tranh kinh tế là hình thức đấu tranh giai -' 
cấp đầu tiên trong lịch sử của giai cấp vô sản. “ˆ 
Ở tất cả các nước, đấu tranh của công nhân đều .. 
bắt đầu từ chỗ bảo vệ lợi ích kinh tế của bản thân. `. 
Trong cuộc đấu tranh ấy, cũng đề ra tô chức đầu . 
tiên của giai cấp vô sản là công đoàn, nó trở thành _ˆ 
trường học dấu tranh giai cấp của công nhân. - 
Tfong điều kiện của chủ nghĩa tư bản hiện đại, ` 
_ cuộc đấu tranh kinh tế vì nhu cầu hàng ngày của ˆ 
công nhân, để tăng lương và cải thiện điều kiệm” 
lao động, có ý nghĩa rất lớn đối với giai cấp công 
nhân. Nhưng cuộc đấu tranh ấy không thê làm ' 
cho giai cấp công nhân thoát khỏi nghèo. khô. 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, sự bần cùn§ 
hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối của giai ˆ 
cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. 
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khóngz thể nào tránh khỏi. Sự bần cùng hóa tương 
đối của giai cấp công nhân biểu hiện ở chỗ trong 
thu nhập quốc dân, phần thu nhập của công nhân 
giam sút và ngược lại phần thu nhập của nhà tư 
bản táng lén. Ngoài bần cùng hóa tương đối ra, 
gtai cấp công nhân còn bần cùng hóa tuyệt đối. 
Chính như Lê-nin đã nói, dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa, «công nhân trở nên tuyệt đối bần 
càng, nghĩa là trở nên thực sự nghèo hơn trước 
nhiều, buộc phải sống khổ sở hơn, ăn uống kham 
khô hơn, lại thêm ăn không no, chen chúc ở dưới 
hám nhà h›ặc trên tầng gác cao nhất (1)›. 


Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, sự bần 
cùng hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối của 
giai cấp công nhân và của toàn thể những người 
lao động cũng nguy ngập hơn, đó là kết quả hoạt 
động của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
tư bàn hiện đại. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn không 
thỏa mãn với lợi nhuận bình quân, nó đòi hỏi lợi 
nhuận tối đa. 

Số đông người thất nghiệp đã trở thành hiện 
tượng thường xuyên trong thời đại tông khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản, điều đó làm cho các 
tô chức lũng đoạn có thể hạ thấp tiền lương của ˆ 
công nhân. Bọn tư bản dùng « chế độ máu và mồ 
hôi » để tăng thêm cường độ lao động của công 
nhân, « dựa theo mọi quy tắc khoa học đề hút 
máu và mồ hôi 2. Vì thể, tỷ suất bóc lột lạo động 
táng lên rát nhiều. Theo sự tính toán của các nhà 


(1) Lê-nin :«Sự nghèo đôi trong zã hội tư bẵn chỗ nghĩa ». 


kinh tế học, thì năm 10:0, số thời gian mà công 
nhân Mỹ làm việc cho bản thân chỉ chiếm giả 20%, 
tồng số thời gian lao động và SỐ thời gian lao 
động để nuôi sống những nhân viên làm thuê cho 
bọn tư bản chỉ chiếm độ 15%, cön 659% thời gian 
lao động là làm cho bọn từ bản (). Sự thống trị 
của các tô chức lững đoạn, làm cho bọn tư bản 
có thê định giá hàng cao, cướp bóc người lao động 
không những về mặt họ là người sản xuất ra hàng 
hỏa, mà cả về mặt họ là người mua hàng hóa 
nữa. Lạm phát giấy bạc và thuế khóa cũng là 
những thủ đoạn được bọn tư bản dùng đề cướp 
bóc người l¿o động. Trong thời kỳ kinh tế lên cao 
hay kinh tế phồn thịnh, giai cấp vô sản buộc bọn 
tư bản phải nhượng bộ từng phần, nhưng thông. 
thường khi tình hình thị trường thay đồi, thì lại bị 
bọn tư bản cướp lại những quyền lợi đã giành. 
được, chúng dùng phương pháp tăng thuế khóa, .. 
lạm phát giấy bạc làm cho những sự nhượng bộ”. 
của chúng hóa thành như không. xả -= 

Dưới chế độ tư bản, tất nhiên có sự bần cùng 
hóa tương đối và tuyệt đối của người lao động ; 
nhưng quyết không thê từ đó rút ra kết luận : đấu 
tranh kinh tế của giai cấp vô sản là phí công vô - 
ích. Với cuộc đấu tranh chống tư bản cướp đoạt, 
công nhân không những bảo vệ sự sống còn của 
mình mà còn thằc dây xã hội phát triển lên dân. 
dần. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản dòi giảm 
giờ làm, tăng tiền lương, ngăn cần không cho bọn 
R2 CV a4 làn Ác on 

giới ần thứ hoi » của Smit. 
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tư bản đùng lối tăng việc sản xuất giá trị thặng 
dư tuyệt đối lên (tức là dùng phương pháp kéo 
đài thời gian lao động) đề nâng cao lợi nhuận, 
buộc chúng phải tìm cách tăng việc sản xuất giả trị 
thăng dư tương đối, tức là nâng cao năng suất lao 
động và áp dụng kỹ thuật hiện đại hóa đề rút ngắn 
thời gian lao động cần thiết. Như thế là giai cấp 
công nhàn đã dùng đấu tranh của mình đề buộc 
bọn tư bản phải đôi mới kỹ thuật. Đồng thời, đấu 
tranh kinh tế còn tô chức giai cấp công nhân lại 
đề giải quyết nhiệm vụ cách mạng lịch sử. Nếu 
không tiến hành đấu tranh chống ý định cướp bóc 
của.tư bản thì như lời Mác nói, tông nhân sẽ biến 
thành một đám người nghèo chịu khô chịu sở, tất 
bị điệt vong, không đáng kê. « Nếu công nhân tỏ 
ra rụt rè nhượng bộ trong những cuộc xung đột 
hàng ngày với tư bản, thì nhất định họ sẽ mất hết 
năng lực phát động bất cứ một phong trào nào 
tương đối đại quy mô () ». 

Trong khi đấu tranh kinh tế chường tư bản, giai 
cấp vô sản được tô chức vào công đoàn, có sự. 
lãnh đạo đúng đắn vững vàng về lập trường giai 
cấp, thì có thể đả lại việc chủ xi nghiệp tấn công 
vào mức sống của họ, làm cho điều kiện bản sức 
lao động cho nhà tư bản được cải thiện phần nào. 
Nhưng muốn thoát khỏi bóc lột thì cần phải đấu 
tranh đề tiêu diệt bảẳ thân quan hệ kinh tế nó 
buộc công nhân phải bán sức lao động, -—- — 


(1) Mác uà Ắng-ghen : « Tuyền tập ». _ 
: „` 


ä¡ là hỉnh thức đấu ˆ 


| Đấu tranh kịnh tế không ph HC 
ét định của l4 


tranh chủ yếu, có tính chất qu7 
cấp vô sản. 

Kinh nghiệm lịch sử € 
tiêu diệt chế độ kính tế tư 
só sản mới có thể cải thiệ 
mình một cách căn bản. Giai € 
tranh trong hơn nửa thế kỷ nay đề tăng tiền lương, ˆ 
cải thiện điều kiện lao động. Nhưng . cuộc đấu - 
tranh ấy đã làm cho tình trạng của giai cấp công 
nhân nước Anh được cải thiện về căn bản chưa? ˆ 
Chưa. Giai cấp công nhân Anh đi theo những. 
người lãnh đạo công đoàn cãi lương và chỉ hạn . 
chế ở đấu tranh kính tế, nên buộc phải sống cuộc v: 
đời trâu ngựa dưới xiêng xích,bóc lột của chữ . 
nghĩa tư bản. = F 

Giai cấp vô sản Nga dưới sự lãnh đạo của ˆ 
Đảng cộng sẵn, ngoài đấu tranh kinh. tế ra, còn ` 
tiến hành đấu tranh chính trị lật đổ nền thống trí ˆ 
của giai cấp tư sản, xây dựng nền thống trị chính -- 
trị của mình, hoàn toàn giải phóng về kính tế chơ ˆ 
'giai cấp công nhân và toàn thể những người lao ˆ 
[ động. Người lao động trong nước xã hội chủ nghĩa - 
) đã thoát khối ách bóc lột tư bản chủ nghĩa, mỗi. 
b 
È 
v? 


hứng mính rằng chỉ cớ 

bản chủ nghĩ4, giai cấp ˆ 
n tinh trạng kinh tế của - 
ấp vỏ sản Anh đấu ˆ 


-_ năm một không ngừng cải thiện đời sống vật chất. 
và nâng cao trình độ văn hóa của mỉnh lên. K=. 
đấu tranh kinh tế thì. 
› bóc lột tư bản chủ ủghĩa: . 

ột tư bản chủ nghĩa thì căn. 
"8 HN: 4 h ⁄ : trỆ củ: 141 


dựa vào 


cấp vô sản là giành chỉnh quyền và sau khi giành 
được chinh quyền thì phải bảo vệ và củng cổ chính 
quyền. Cuộc đấu tranh ấy biều hiện lợi ích giai cấp 
căn bản của giai cấp vô sản. Vì thế, đấu tranh 
chỉnh trị là hình thức đấu tranh giai cấp cao nhất. 


Trong đẩu tranh kinh tế, nếu cuộc đấu tranh 
äy tách rời đấu tranh chỉnh trị, thì công nhân sẽ 
nuôi ý thức chủ nghĩa công đoàn, tức là ý thức chí 
quan tâm đến lợi ích về nghề nghiệp của bản thân. 
Trong đấu tranh chỉnh trị, dưởi sự lãnh đạo của 
Đẳng mảc-xit, công nhân được bồi dường ÿ thức 
giai cấp chân chính của giai cấp vô sản, tức là ý 
thức quan tâm đến lợi ich chung và căn bản của 
giai cấp. Chính vì thế nên Lê-min và những người 
cộng sản kiên quyết phản đổi chủ trương của bọn 
cơ hội định bó hẹp hoạt động của chính đẳng vê 
sản trong phạm vi quan hệ kinh tế giữa công nhân 
và chủ xí nghiệp. Lê-nin dạy chính đảng của giai 
cấp vô sản phải đi sâu vào mọi tầng lớp xã hội, - 
phản đối sự chuyên quyền, áp, bức, cường bạo 
và tội ác của bọn bóc lột trong mọi trường hợp, 
không những phải thức tỉnh ý thức chỉnh trị của 
công nhân, mà còn phải thức tỉnh ý thức chính 
trị của hết thầy mọi người bị áp bức. Lê-nin. 
nhấn mạnh rằng: đối với người hoạt động tích 
cực của chính đảng.vô sản, thì nhân vật lý tưởng 
không phải là người bí thư công đoàn bảo vệ 
lợi ích nghề nghiệp của công nhân, mà phải là 

» đại biêu của nhân dân biết nâng công nhân lên - 
đến mức nhận thức được tác dụng. có nh chất 
89” 
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lịch sử thế giới của giai cấp Yô sản là lãnh tụ 
của mọi người lao động vả bị bóc ~_ 

Chỉ khi nào đấu tranh giai cấp ca 614I cấp 
vô sản bao gồm cả mặt chính trị ŸYâ không quy 
đấu tranh chỉnh trị lại thành hành động “ lương 
trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản, thì nó mới 
là cuộc đấu tranh chân chính, triệt đề và rộng rãi. 
Trong khi vạch rổ sự khác nhau căn bản giữa khái 
niệm mác-xít về đấu tranh giai cấp và khái niệm 
tự do chủ nghĩa cố sức thu hẹp vä ngăn trớ dấu 
tranh giai cấp, làm cho dấu tranh giai cấp bị hạn 
chế trong phạm vi cải lương từng mặt riêng biệt, 
Lê-nin đã viết: «Chủ nghĩa Mác cho rằng chỉ khi 
nào đấu tranh giai cấp khôỏr# những bao gồm cả 
mặt chính trị, mà về mặt chính trị còn nắm được 
điều bản chất nhất là tổ chức chính quyền, thì khi 
ấy, đấu tranh giai cấp mới là cuộc đấu tranh hoàn 
toàn mở rộng, là đấu tranh của «cả dân tộc » G). 
Chỉ có những người nào đi từ chỗ thừa nhận đấu 
tranh giai cấp đến chỗ thừa nhận chuyên chính vô 
sản, mới có thể coi là người mác-xÍt. 

Không tiến hành đấu tranh ¿ữ (ưởng, thì không 
thể giành được nền chuyên chính vô sản. Trong 
xã hội tư bản, giai cấp thống trị ra sức cưỡng bức 
công nhân tiếp thu tư tưởng tư sẵn. Tư tưởng tư 
sản chiếm địa vị thống trị được truyền bá bằng 
trường học, nhà thờ, báo chí, nghệ thuật, v.v..., 
tư tưởng ấy dựa vào mọi điều kiện sinh hoạt của - 


Ỹ - : ⁄ “4 ¬ 
_. (4) Lê-nin: «Bắn uề khái niệm tự do chủ nghĩa cpà - 


khải niệm máe-xít uề đấu tranh giai cấp. » ` 


+ >4. ÏyĐ?246, + tên « 


_ 


công nhân trong xã hội tư bản đề thâm nhập vào 
công nhân. Chinh đảng của giai cấp vô sẵn cần phải 
đầu tranh đề làm cho công nhân thoát khỏi quan 


miệm và thành kiến của giai cấp tư sản, đưa tư 


tưởng xã hội chủ nghĩa vào trong quần chúng vô sẵn 


Chính đẳng mác-xit truyền bá tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa vào phong trào công nhân, làm cho giai 
cấp công nhân có ý thức về vai trò lịch sử của 
mình là người đào mồ chòn chủ nghĩa tư bản và 
người sáng tạo ra chủ nghĩa cộng sản, đó là điều 
kiện cần thiết để biến đấu tranh giai cấp (ự phái 
thành đấu tranh ¿ giác. Đại công nghiệp tư bản, 
chủ nghĩa phát triển tất nhiên làm cho giai cấp 


'eông nhân tập trung, thúc đầy giai cấp công nhân 


đoàn kết và tô chức lại. Nhưng đề có thê lật đỗ 
được chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản không 
những về khách quan phải thành một giai cấp, mà 
còn phải có ý fhức về lợi ích giai cấp căn bản của 
mình. Theo lời Mác và Ăng-ghen. thì giai cấp vô 
sản cần phải biến từ giai cấp «tự nó» thành giai 
cấp cvì mình», Điều đó chỉ có dựa vào sự kết 
hợp lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học với pHơng 
trào công nhân thì mới làm được. : 


Không có lý luận cách mạng thì không thể có 
phong trào cách mạng. Lý luận xã hội chủ nghĩa 
của chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam của phong trào 
công nhân. Nếu phong trào công nhân không dựa 
vào lý luận cách mạng, nếu phần lớn trong giai 
cấp vô sản còn chịu ảnh hưởng của ý thức tư tưởng 


_ tự sản và tiều tư sản thì không thê thoát khỏi xiềng 


- 


- xích của tư bản được. 
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âm chủ yếu của phong trào 
ø đông côn nhân Mỹ chưa 
à chính trị của 


Thí dụ: nhược đi 
công nhân Mỹ là ở chỗ s ị 
thoát khỏi ảnh hưởng tư tươnồ M ni TẾ T 
giai cấp tư sản. Chủ tịch Đang cộng “it 1Ny " 
đồng chí Phốt-stơ vạch ra răng: ‹ Điều không 
may là công nhân Mỹ tron§ tư tưởng van chưa 
hiều trö cuộc đấu tranh gial cấp mà bản thân 
mình làm. Công nhân không hiều địa vị của giai 
cấp mình trong xã hội tư bản Mỹ, đó là ĐI trong 
những điều có lợi nhất cho chủ xí nghiệp €)°. 

Điều mà giai cấp bóc lột và tay chân của chúng 
trong phong trào công nhân — bọn cầm đầu đang 
Xã hội cánh hữu — quan tầm đến là làm mờ ý 
thức giai cấp của giai cấp vô sản, dùng nọc độc 


= Š . Š TT x =. kì 
tư tưởng của chúng đẻ giết hại giai €äP VÕ SâH, 
p vô sản vào lực lượng 


phá hoại lòng tin của giai cấ 

của bản thân mình, vào khả năng thắng lợi của. 
chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước. Trong thời đại 
chúng ta, khi chủ nghĩa tư bản đã lỗi thời và bắt 
đầu tan rã, khi cuộc đấu tranh cách mặng của giai 
cấp vô sản ở những nước tư bản ngày càng lên 
cao và phong trào giải phóng Ở thuộc địa ngày 
càng lớn mạnh, giai cấp tư sản phần động được , 
sự giúp đỡ của bọn cầm đầu đẳng Xã hội cánh hữu, 
của bọn lãnh tụ công đoàn cải lương phần động, 
hết sức đầu độc giai cấp công nhân một cách điên 
“cuồng, làm cho họ hoài nghỉ và không tín tưởng 
vào lực lượng của mình ; chúng nói xấu người 
cộng sản một cách điên cuồng, nói xấu các nước 


(1) Phốt-stơ: « Những ngày cuối cùng của chủ nghĩ# 
1# bản thể giới. » = 
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"#rong phe xã hội chủ nghŸa và ca tụng chủ nghĩa 
tư bản. Trong những điều kiện như thế, cuộc đấu 
tranh của chinh đảng cách mạng của giai cấp vô 

sản chống ý thức tư tưởng tư sản có một ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Chỉ có trên cơ sở ý thức tư 
tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
mởi có thể khắc phục được tình trạng tư tưởng 
phân tán trong công nhân và đảm bảo cho sự (hồng 
nhất của giai cấp công nhân. Sự thống nhất cách 
mạng của giai cấp công nhân là điều kiện có tính 
chất quyết định làm cho giai cấp công nhân chiến 


thẳng tất cả những kẻ bóc lột. 


Lực lượng đấu tranh giai cấp của giai cấp vô 
sản là ở chỗ khéo kết hợp mọi hình thức đấu tr anh 
kinh tế, chính trị và tư tưởng. 


L + ”„, . + 
5. — GIAI CẤP VÀ CHÍNH ĐẢNG. 


Đấu tranh giai cấp được biểu hiện đầy đứ- 
nhất trong cuộc đấu tranh của các chính-đẳng. Các 
chính đẳng đều đại biêu cho lợi ích của những 
giai cấp nhất định, và chỉ đạo cuộc đấu tranh của. 
những giai cấp đó. Căn cứ vào thành phần chính 
đảng mà nói, thì chính đảng là một bộ phận của 
giai cấp, mà lại là bộ phận tích cực nhất về chỉnh trị. 

Nhưng, không phải tất cả các chính đẳng đềư 

công khai thừa nhận mình là người bênh vực lọt 
ích của một giai cấp nào đó. Chinh đẳng cách 
mạng của giai cấp vô sản không cần che giấu, mà 
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h vực cho lợi ích của giai ˆ 
đẳng phản động phục vụ. 
cho giai cấp bóc lột thì hết sức n6Mÿ trang, che 
giấu bộ mặt giai cấp của nó: Thường thường kẻ 
thù của chủ nghĩa xã hội khoác áo chủ nghĩa xã. 
hội, những tay sai mà bọn tư bản mua chuộc tự 
xưng là người bênh vực chí công vô tư cho lao _ 
động, những chính đẳng bản rẻ lợi ích dân tộc tự ˆ 
mệnh danh là đẳng của dân tộc. 
Lê-nin dạy nhân dân lao động không nên mắc 
lừa vì những lời bảo đảm giả dối ngoài miệng ấy, . 
dạy người lao động phải vạch rõ bộ mặt giai cấp . 
thật sự của các đẳng tư sẵn và tiêu tư sản ; không „ 
phải xét các đẳng ấy bằng chiêu bài, ngôn luận, _ 
khẩu hiệu và nghị quyết, mà phải xét bằng hành - 
động của họ. _ 
Lê-nin viết: «Khi người ta chưa biết vạch rõ 
lợi ích của®Điai cấp này hay giai cấp khác trong “ 
bất cứ một câu nói, một lời tuyên bố và hứa hẹn xế 
_nảo xề đạo đức, tôn giáo, chính trị và xã hội, thì ế 
trước sau người ta vẫn là vật hy sinh ngu xuân bị 
người lừa dối và tự mình dối mình ()›. 
Các phái chính trị đủ mầu đủ vẻ trong xã hội ~ 
tư bản bị giai cấp tư sản lợi dụng để bịt mắt người 'Á 
lao động, che lấp sự đối kháng giai cấp giữa người - 
bóc lột và người bị bóc lột. Cuộc đấu tranh bề : 
ngoài giữa các chính đẳng tư sản cũng nhằm cùng - 
_ một mục đích ấy, thí dụ: ở Mỹ, cuộc đấu tranh _ 
giữa người đẳng Dân chủ và người đẳng Cộng hòa . - 


_(1).Lê-nín : «Tuyền tập », quuền 1. ' 


_ eông khai tỏ rõ là kẻ bên 
cấp nào, còn các chính 


M°) 


là như thể. Hai đẳng ấy đều phục vụ cho lợi ích 
của tư bản lũng đoạn Mỹ, chúng không khác nhau 
bao nhiêu; chủng đều đấu tranh vì vấn đề địa vị, 
phần nhiều là vì vấn đề phản phối những ghế béo 
bở trong bộ mảy Nhà nước. Hai chính đẳng tư 
sản ấy lợi dụng những cuộc tranh luận, ngoài miệng 
thì ầm ï, nhưng nội dung thì trống rỗng, đề lừa 
gạt nhân dân lao động, làm cho họ rời bỏ cuộc 
đấu tranh giai cấp cần thiết vì lợi ích thiết thân. 

Giai cấp bóc lột không những chỉ dựa vào bạơ 
lực đề thực hiện nền thống trị của chúng. Chúng, 


- còn ra sức lừa gạt nhàn đân lao động. Ngoài những 


đảng phát xii phần động trắng trợn dùng phương, 
pháp khủng bố để đàn áp nhân dân lạo động ra, 
trong các nước tư bản còn có những đẳng tự do 
chủ nghĩa, chủng dùng những lời hứa hẹn cải 
lương, nhượng bộ đôi chút đề dụ dỗ người lao, 
động vứt bỏ đấu tranh cách mạng. Trong điều kiện 
ngày nay, bọn cầm đầu đẳng Xã hội cánh hữu đóng 
vali trò bịp bợọm lừa gạt giai cấp công nhân. Vì lợi. 
Ích của tư bản, bọn chó săn ấy của để quốc lợi 
dụng trình độ lạc hậu của công: nhân đề đưa tư 
tưởng tư sản vào, chia rẻ giai cấp công nhân, dụ 
đỗ họ vứt bỏ. đẩu tranh cách mạng. Đẳng Xã hội - 
cảnh hữu cơ hội là chô dựa xã hội chủ yếu của đế.. 
quốc trong phong trào công nhân. 

Những món lợi nhuận kếch xù mà giai cấp tư 
sản đế quốc kiếm được bằng cách cướp bỏc các 
nước thuộc địa và các nước phụ thuộc về kinh tế, 
bằng cách quy định giá hàng lững đoạn cao..., những 
mỏn lợi nhuận đó được chúng dùng đề mua chuộc 
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- sản Anh đã mua chuộc tầng 


,mà chúng cướp được của 


xà làm hủ hỏa những phần tử lớp trên của glai 
nữ nh 
công nhân quý tộc này trở † 
chủ nghĩa cơ hội phát triển tT : L 
nhân. Lê-nin viết : « Tầng lớp côn§ nhân đã tư sản 
hóa hoặc tầng lớp « công nhân quỷ tộc » Ấy, cứ 
theo lối sống, số tiền lương và toàn hộ thế giới quan 
của họ mà nói, thì đã hoàn toàn biến thành tên 
a chủ yếu của Đệ 


lái buôn gian giảo, họ là chỗ dự ? sản 
chỗ dựa xã hội (không 


nhị quốs tế, mà ngày nay là : : 
giai cấp tư sản. Vì đỏ. 
sự của giai cấp tư sản - 


phải quân sự) chủ yếu của 
là những cen chó sến thật 9 
trong phong trào công nhân, là những tên tay sai 
cho giai cấp của bọn † 
nhân... Œ)». 

Kề từ giữa thế kỷ XIX, 
công nhân, chúng đã lợi d 
của chúng trên thị trường thế giới lúc bấy giờ và 
thuộc địa to lớn của chúng 
Ngày nay, bọn tư bản Mỹ d 


nước và của nhân dân các nưỡ 


vì chiến tranh thế giới thứ hai, để áp dụng rộng: 


ư bản nằm trong công 


X : : A â uý tộc bon 

lì -ð sản, tạo thành lớp €0 an q ), DOHẨ 
TT nhận ăn hành đám đất tốt cho Ï 
ong phong8 trào công Ý 


đặc biệt là giai cấp tư - 
lớp trên trong giai cấp 3 
ụng. địa vị lũng đoạn. 


rãi biện pháp mua chuộc những phần tử lóp trên 


trong giai cấp công nhân. 


Bọn cơ hội chủ nghĩa bị giai cấp tư sản muaŠ 


chuộc bằng cách thí cho những ơn huệ nhỏ, là 


(U Lê-nin: « Tuyền tập », quyền {. 
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những người công khai bênh vực chủ nghĩa tư bản. 


+ 


————— 
An ch tuy meeeememreersvrrrrterserseermtrgerm 


đu 


đề đạt tới mục đích ấy. - 
ựa vào lợi nhuận tối đa: 
giai cấp vô sản trong. 
ïe khác, đã phá sản. 


.— 


Sau Gách mạng xẩ hồi chủ nghĩa tháng Mười vì 
đại, các đẳng Nã hội dân chủ giúp cho giai cấp từ 
sản nước mình vĩ trang can thiệp chống lại nước 
xô viết, cửa cho chủ nghĩa tư bẩn thoát khỏi cách 
mạng vô sản, tô chức giết chóc công nhân, mỏ 
đường cho chủ nghĩa phát xít, Hiện nay hầu hết 
những kể đầm đầu đẳng Xã hội cảnh hữu đang ủng 
hộ đã tầm mạo hiểm của đế quốc Mỹ muốn chiếm 
quyền bá chủ thể giới, giúp cho đế quốc Mỹ chuần 
bị chiến tranh xâm lược chống Liên-xô và các 
nước đân chủ nhân dân. Với chính sách phản bội 
của chúng, bọn cầm đầu đẳng Xã hội cánh hữu đã 
vượt hẳn những tiền bối của chúng trong Đệ nhị 
quốc tế như Sây-đơ-man, Cao-sky, Hin-phéc-đin, 
Mác-đô-nan và Rây-nô., Đẳng Xã hội dân chủ cảnh 
hữu ngày nay, ngoài việc đóng vai trò cũ kỹ làm 
đầy tớ “cho giai cấp tư sản trong nước ra, còn biến 
thành tay sai của đế. quốc. nước ngoài — để quốc 
Mỹ, chấp hành nhiệm vụ bần thỉu nhất của để quốc 
Mỹ giao cho là chuẩn bị chiếntranh và chống lại 
nhân dàn trong nước. | 


bon thủ.lĩnh đẳng Xã hội cánh hữu kết hợp 
việc ủng hộ chính sách ngoại giao của đế quốc Mỹ 
với việc tuyên truyền hợp tác giai cấp trong nước. 


Những tên thủ lĩnh ấy hoàn toàn vứt bỏ chủ nghĩa 


Mác, tuyên bố chủ nghĩa xã hội là «sự nghiệp 
chung » của mọi giai cấp. Tên phản bội giai cấp 
công nhân Lê-ông Bờ-lom hòng làm cho công nhân 
nước Pháp tin rằng : hình như chủ nghĩa xã hội 
không phải thực hiện do đẩu tranh giai cấp mà 
do người ta «tự trau đồi về đạo. đức 5: Lê-ông 


Ạ7 « 


- 
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cấp và dấu tranh giai cấp. 
của giai cấp vô sản là « trở ngại chủ yếu » trên. 
eon đường đi tới chủ nghĩa xã hội ! Bọn thủ lĩnh: 
Công đẳng Anh phục vụ cho tư bản, cũng thị 
hành chính sách « hợp tác giai cấp ». Tông bí thư 
Công đẳng Anh là Moóc-gắn§ Phi-líp nói rằng: 
« Những người xã hội chủ nghĩa nước Anh hoàn. 
toàn cự tuyệt chủ nghĩa Mác và mọi học thuyết 
đấu tranh giai cấp với bất cứ hình thức và biều 
hiện nào. Họ chỉ đặt chính sách đối nội và đổi ˆ 
ngoại của mình trên nguyên tắc của chế độ dàn - 
chủ và của đạo cơ đốc, những nguyên tắc ấy, ngay ˆ 
trước khi Mác ra đời rất lâu, đã được các nhà cải- 
cách tôn giáo vĩ đại của chúng ta để lại cho chúng - 


Bờ-lom cho ý thức giai 


ta TỒI Ð. 
Tuy Moóc-găng Phï-líp và những người Xã hội 
cánh híiru cùng một loại như Moóc-găắng Phi-lip cự 
tuyệt lý luận đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác 
khoa học, nhưng về thực tế thì chúng vẫn không lìa 
bố việc tham gia đấu tranh giai cấp. Chẳng qua 
chúng đứng về phía giai cấp tư sản đề tiến hành đấu - 
tranh giai cấp, chống lại giai cấp vô .sản, và dùng. 
những chữ « nguyên tắc của-chế độ dân chủ và của . 
đạo cơ đốc » để che đậy sự phản bội của chúng . 
mà thôi. Nhìn vào những sự thật sau đây xảy ra. 
ở nhiều nước tư bản thì có thể thấy tác dụng thực 
sự của bọn thủ lĩnh đẳng Xã hội cánh hữu : cảnh 
sát, hiến binh và quân đội theo mệnh lệnh của 
các bộ trưởng « người đẳng Xã hội », đàn áp và 
giết chóc công nhân bãi công. Những phần tử lớp 
trên của đảng Xã hội cảnh hữu được giai cấp - 
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fư sản đế quốc dùng đề chống lại giai cấp công 
{nhân. Ñhững kẻ lãnh đạo Hội liên hợp lao công 
Mỹ và Hội liên hợp công hội công nghiệp Mỹ cũng 
có một vai trò phản động không kẻm, trong phong 
trào công nhàn, chủng bảo công nhân tin tưởng 
rằng : lợi ích của người vô sản nhất trí với lợi 
ch của chủ xi nghiệp. Hoạt động của chủ tịch 
Hội liên hợp lao công Mỹ trước kia là Gơ-rin đã 
có lợi cho nhà tư bản đến nỗi bọn tư bản thưởng 
cho hắn huy chương bằng vàng khắc câu « Tranh 
thủ hợp tác có hiệu quả với nhà công nghiệp ». 

Ngày nay lý luận «giai cấp hòa hợp» cñ rích 
của chủ nghĩa cải lương lại được những luận điệu 
giả dối sau đây hưởng ứng : «giai cấp mất đi», 
ranh giởi giai cấp tiêu tan đi trong khuôn khô 
chủ nghĩa tư bản. Bọn thủ lỉnh đẳng Xã hội cánh 
hữu đi theo gót bọn xã hội học và kinh tế học tư 
sản mà nói liều rằng : việc truyền bả xi nghiệp cô. 
phần là «dân chủ hóa tư bản». Nhưng chúng lại 
che giấu sự thực này : Ung thực tế thì chủ nhân 
chỉ là một số ít kẻ có cô phần lớn nhất, chúng 
dùng lối phát hành cỗ phiếu nhỏ đề cướp. đoạt 
thêm dân chúng. 

Nếu nói bọn cải lương trước kia đã từng cố 
sức dụ dỗ giai cấp vô sản vứt bỏ cuộc đấu tranh 
giành chính quyền, rút hẹp và hàn chế cuộc đấu 
tranh giai cấp của giai cấp. vô sản, bó hẹp nỏ vào 
phạm vi đấu tranh cải thiện đôi chút điều kiện 
lao động, thì ngày nay bọn xã hội cánh hữu phản: 
bội và bọn lãnh đạo phẩn động của công đoàn 
thậm chí còn vứt Bố hết cả những cuộc đấu tranh - 


49 


hợp tác giai cấp y, chúng 
hững hoạt động phản 
đề làm suy yếu 


mhư thế, Dưới chiêu bài « 
phá hoại bãi công, tô chức n 
bội công nhân, chia rể côn đoàn, 
lực lượng của giai cấp công nhân CÐÙ. 

Tuy đẳng Xã hội cánh hữu cũng có công nhân 
tham gia, nhưng không phải là đẳng của giai cấp 
vô sẵn. Đó là chính đẳng tư sản trong hàng ngũ 
giai cấp công nhân. Chúng làm cho những tầng 
lớp lạc hận trong công nhân chịu khuất phục đưới 
ảnh hưởng của chúng, đồng thời chia rẽ giai cấp 
công nhân, làm cho giai cấp công nhân trổ nên 
yếu ớt, bất lực không thể lật đô được chế độ tư 
bản. Vì thế, trong nội bộ những chính đẳng ấy, 
những người công nhân bình thường, vì địa vị 
giai cấp mà ngả về phía đấu tranh cách mạng, tất 
nhiên sẽ đấu tranh với bọn cầm đầu đảng Xã hội 
cánh hữu là những kể bênh vực cho chủ nghĩa 
tư bản. ˆ E- 


——— 


(1) Bẳn hợp đồng mà tên Oan-te' Rây-tơ, chủ tịch công 
đoàn công nhân công nghiệp +e hơi, kủ Duởi công íỤ «Xe 
hơi thông dụng » năm 1950, đã chứng mình những hành 
ơi phẩn bội của bọn phân động lãnh đạo công đoàn đã đạt. 
đến mức nào Căn cứ oào hợp đồng đó thì những người 
lãnh đạo công đoàn, sau khi đã được đôi chút ơn huệ của 
công íụ œe hơi, có nghĩa pụ phải đảm bảo trong 5 năm 
không được bãi công trong xưởng chúng, 0à không được 
nêu ra gêu cầu tửng lương. Sau khi ký hợp đồng, công tụ 
«Xe hơi thông dụng » nâng cao cường độ lao động của 
công nhân lên từ 25 đến £0%, nhờ oậu chúng đuồi được 
nhiều công nhân. Hợp đồng ốụ có lợi cho nhà tư bẳn đến 
nỗi công tụ Pho pà công tụ Cô-râ-sÌe cũng muốn tham 
gia hợp đồng Oan-te Rây-tơ hiện naụ là chủ tịch Hội liên 
hiệp công đoàn công nghiệp. l ] 
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Đẳng cộng sản là chinh đẳng vô sẵn chân chính 
đại biều cho lợi ích chân chính của giai cấp công 
qhân, Đảng được xây dựng trên cơ sở tư tưởng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đẳng cộng sản một mực 
tiên quyết bảo vệ lợi ích của giai cấp vô sản và 
của toàn thể người lao động, Đẳng cộng sẵn liên 
hợp và phát động họ đấu tranh chống mọi áp bức, 
giành chủxnghïa cộng sản. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin dạy chúng ta : Đẳng 
là hình thức tồ chức giai cấp cao nhất của giai cấp 
vồ sẵn. Vì đấu tranh chính trị là hình thức đấu 
tranh giai cấp chủ yếu của giai cấp vô sản, cho 
nên chính đẳng của giai cấp vô sản là hình thức 


tô chức giai cấp cao nhất của giai cấp vô sản. Tất 


cả những tô chức khác của giai cấp vô sản (công 
đoàn, hợp tác xã, hội liên hợp văn hóa giảo dục v.v...) * 
là những cứ điểm quan trọng trong cuộc đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sản, nhưng chỉ có Đảng 
mới có thê thống nhất được hoạt động của mọi 
tồ chức của giai cấp vô sản, mới có thể chỉ đạo 
được những hoạt động ấy làm cho nó ăn nhịp với 
nhau đề cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi mọi áp bức. 
hông có một chính đẳng cách mạng mác-xit có 
kinh nghiệm và linh hoạt, thì giai cấp vô sản không 
thể thắng được kẻ thù giai cấp của mình, không - 
thể lật đồ được chính quyền của chúng và xây 
<lựng nền thống trị của mình, và sau khi cách mạng. 
thắng lợi, không thể nắm vững và củng cố chỉnh 
quyền đã giành được đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chính đẳng của giai cấp vô sản, nếu muốn 
thực hiện được vai trò lãnh tụ, vai trò người lãnh 


.ư 


đạo trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vò 
sản, thì phải: 1) là bộ đội mác-xit tiên phong, giác 
ngộ của giai cấp vô sản, vũ trang bằng sự hiều 
biết quy luật phát triền của xã hội và quy luật 
đấu tranh giai cấp; 2) là bộ đội có †ô chức của 
glai cấp vô sản, bộ đội ấy đoàn kết bằng cương 
lĩnh, chiến lược và sách lược thống nhất, bằng 
hành động và kỷ luật thống nhất; 3) giữ vững sự 
thống nhất của Đẳng, coi đó là điều kiện chủ yếu 
của sức sống và sức mạnh của Đảng; 4) củng cố. 
kủ luật sắt trong hàng ngũ mình; 5) đấu tranh 
không điều hòa ưới chủ nghĩa cơ hột và thanh trừ _ 
hết phần tử cơ hội trong hàng ngĩ mình, phải nhớ 
kỹ rằng nếu trong bộ chỉ huy của giai cấp công 
nhân mà có tay chân của đế quốc, thì không thê 
chiến thắng chủ nghĩa đế quốc một cách đề dàng; 
6) dùng phé bình oà tự phê bình đề mạnh dạn vạch 
trần và sửa chữa những khuyết điểm và sai lầm 
của mình; 7) củng cố mối lên hệ uới quần chúng, 
vì liên hệ với quần chúng là nguồn sức mạnh của. 
Đảng; 8) trong tất cả mọi vòng khâu của Đảng,. 
từ dưới lên trên đều phải triệt đề thực hiện nguyên 
tắc lãnh đạo tập thể của Lê-nin. “3 DIểu 

Trong tình hình khó khăn nhất ở nước Nga 
thời Nga hoàng, Lê-nin và những người bạn chiến 
đấu của Người đã đánh lui bao nhiêu lần đả kích. 
của chế độ Nga hoàng, đã đấu tranh chống giai - 
cấp tư sản và tay chân của chúng truong phong 
trào công nhân như «phái kinh tế », bọn: men-sè- 
vích, bọn tờ-rốt-skít, bọu vô chính phủ, bọn xẽ 
hội cách mạng, bọn dận tộc chủ nghĩa; v. v..‹ 
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đẻ dần dần xây dựng lên Đảng cộng sản. Những 
tác phầm có ý nghĩa lịch sử của Lê-nin như: 
«Làm øì?», «Một bước tiến, hai bước lùi», «Hai 
sách lược của Đảng Xã hội dân chủ trong cách 
mạng dân chủ », «Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán» đã có tác dụng hết sức 
quan trọng trong việc xây dựng Đẳng cộng sản 
Liên-xô, những tác phầm 'ấy đã đặt cơ sở tư tưởng, 
eo sở tô chức, cơ sở sách lược và cơ sở lý luận 
cho chính đảng kiều mới. Sta-lin đã nói trước 
linh cữu Lê-nin : « Đồng chí Lê-nin đã rèn luyện 
Đảng ta trong 25 năm, và đã rèn luyện Đẳng ta 
thành một Đẳng công nhân vững chắc nhất, được 
rèn luyện cứng rắn nhất trên thế giới ». 

Các Đảng cộng sản anh em ở các nước khắc 
đều tô chức theo gương Đẳng cộng sẵn Liên-xô — 
chính đẳng vô sản kiểu mới. Sau khi Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vỉ đại đã tiêu diệt 


ách áp hức của tư bản và địa chủ, đại biểu các ,_ 
Đảng anh em đã tỏ lòng kính phục sự dũng cảm. 


và thành công của Đẳng cộng sản Liên-xô, tặng - 
cho Đẳng cộng sản Liên-xô danh hiệu « Đội xung ˆ 
kích » của phong trào công nhân cách mạng thế 
giới. Những lời chúc mừng của đại biểu các Đảng 
cộng sản các nước ở Đại hội lần thứ 19 của Đẳng 
- công sản Liên-xõ năm 1952 đã nêu rõ ÿ nghĩa lớn 
lao của kinh nghiệm của -Đẳng cộng sản Liên“xô 
đối với phong trào cách mạng thế giới. Trong lời 
chúc mừng của Trung ương Đẳng cộng sản Trung- 
quốc gửi cho Đại hội lần thứ 19, có nói: « Đẳng 
cộng sản Liên-xô là gương mẫu của Đảng công 


xì 


sản và Đảng công nhân các nước trên thế giới », 
Đồng chi Tô-rê, Tông bí thư Đẳng cộng sản Pháp; 
chức mừng Đại hội lần thứ 19, đã nhân danh 
giai cấp công nhân Pháp tỏ lòng biết ơn sàu sắc 
Đảng cộng sản Liên-xô vì Đẳng đẩ cổng hiến rất 
nhiều trong việc phát triền và làm phong phú lýỷ 
luận cách mạng. Đồng chỉ Đô-lô-rẻt Ï- ba-ru-Tli, Tông 
bỉ thư Đăng cộng sản Tây«ban- -nha nói : Đẳng cộng, 
sản Liên-xô đã giúp cho tất cả các Đảng cộng sản 
các nước hình thành về mặt tư tưởng và về mặt 
chính trị. 

Không có chính đẳng nào trước kia cũng như 
ngày nay lại bị bọn phản động trong các nước tư 
“bản hầm hại tàn khốc như Đảng cộng sản. Trong 
thời gian phát xít chiếm đóng, mấy vạn đẳng viên 
Đảng cộng sản Pháp đẩ hy sinh tính mạng cho 
,CÔng cuộc giải phóng Tô quốc, làm cho Đảng cộng 
sản Pháp xứng đáng với danh hiệu vinh quang. 
là « Đẳng của những người bị bắn ». Người cộng 
sản mặc dù bị hầm hại như thế nào, nhưng ảnh 
hưởng của họ trong tất cả mọi nước tư bản vẫn 
ngày càng tăng thêm, v.v... Trước chiến tranh thế 
giới thử hai, số đẳng viên cộng sản trên toàn thế 
giởi không quá 5 triệu người, thế mà đến năm 
1952, số đẳng viên cộng sản đã vượt quá 25 triệu. 
Trong các Đăng cộng sản nước ngoài, có những. 
Đảng có tính chất quần, chúng như Đảng cộng 
sản Ý, trước chiến tranh thế giới thứ hai có ð vạn 8. 
nghìn đẳng viên, mà đến năm 1953 lên tới trên 2 
triệu, lại như Đảng cộng sản Pháp, số đảng viên 
từ 34 vạn tăng đến 506.000 người, v.v... Đảng cộng. 
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sản Ý và Đảng cộng sản Pháp, vì đấu tranh anh 
đũng cho lợi ích của nhân đân lao động, nẻn đã 
tranh thủ được đại đa số công nhân trong nước. 

Ảnh hưởng của những người cộng sẵn tăng lên, đó 
là hiện tượng hoàn toàn hợp với quy luật. Sở dï 
Đẳng cộng sản ngày càng có nhiều uy tín trong 
quần chúng, chính vì họ đũng cảm hy sinh, quên 
mình để bảo vệ lợi ich của nhân đân lao động. 
Trong những năm chủ nghĩa phát xit thống trị 
châu Âu, đẳng viên cộng sản là những chiến sỉ tin 
cần nhất, dũng cảm nhất, vô tư nhất, chiến đấn 
chống ách áp bức của phát xit, giành tự do và. 
độc lập dân tộc cho nhân dân các nước. Ngày nay, 
đẳng viên cộng sản vẫn là những chiến sĩ cương ngh} 
quả cảm như thế, họ bảo vệ lợi ích của nhân dàn 
lao động, bảo vệ độc lập và tự do của nhân dân 
trong nước, chống dä tâm mới của những bọn 
muốn làm bá chủ thế giới — chống để quốc Mỹ. 


_Ủy viên Trung ương Đẳng cộng sản Hy-lạp là 
Ni-cốt Bơ-lô-i-an-nit bị xử bắn năm 1952 theo lệnh 
của đế quốc Mỹ ; Ni-cốt đã tuyên bố lần cuối cùng 
trước tòa ản : « Đẳng cộng sản Hy-lạp quyết không 
cần một người nào chứng minh tỉnh thần yêu nước 
của mình. Đảng đã được nhân dân chứng minh 
điều đó, và đã dùng máu của mình để chứng minh 
điều đó ,.. Gốc rễ Đẳng cộng sản Hy-lạp được tưới 
bằng thấu của những người yêu nước, đã ăn sâu 
trong trái tim của nhân dân, và bất cứ tòa án quân 
sự nào, bất cứ án tử hình nào cũng không thể tiêu 
diệt được Đẳng cộng sản Hy-lạp », 


Đẳng cộng sản bảo vệ lợi ích của nhân dâu „ 
Nguồn lực lượng và sức sống vô cùng tận của Đẳng 
cộng sản là ở trong mối liên hệ ruột thịt với nhân 
dân. 


6.— TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI, 
ĐẤU TRANH GIAI CAP 
Ở CÁC NƯỚC TỪ BẢN THÊM GAY GẤT 


Trong thời kỳ sau khi chiến tranh thế giới thứ 
hai kết thúc, mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt 
nghiêm trọng, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp _ 
vô sản chống giai cấp tư sản thêm mạnh mề trong 
tất cả các nước đế quốc quan trọng nhất. Cuộc 
đấu tranh ấy lại một lần nữa chứng thực quy 
luật mà chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã tìm ra, tức là 
quy luật nói rằng đấu tranh giai cấp trong xã hội 
tư bản nhất định trở nên gay gắt, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tất nhiên sẽ nỗ ra. Tư tưởng tư sản : 
chủ trương hết thảy mọi giai cấp «đều hòa» và 
«hợp tác», là tư tưởng hoàn toàn không có căn 
cử, điều đó ngày càng rồ rệt. : 

Tất cả những sự biến đôi về sắp xếp lực lượng 
các giai cấp trên vũ đài quốc tế và trong nội bộ các 
nước tư bản, không khỏi làm cho đấu tranh giai 
_ eấp trong xã hội tư bản trở nên gay gắt. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hại, bọn Hit- 
le bị đánh tan và Liên-xô thẳng lợi, việc đó làm 
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cho tương quan lực lượng giữa hai hệ thống —- 
hè thống xã hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản chủ 
nghĩa — thay đồi có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Tập 
đoàn đế quốc Mỹ, Anh những mong dùng chiến 
tranh đề làm suy yếu Liên-xô và củng cố hệ thống 
tư bàn chủ nghĩa, mưu toan đó đã hoàn toàn thất 
bại. Liên-xô càng thêm lớn mạnh, một loạt các 
nước châu Âu và châu Á thoát khỏi hệ thống tư 
bản chủ nghĩa, chế độ đân chủ nhân dân ra đời ở 
những nước ấy. Thắng lợi lịch sử vỉ đại của cách 
mạng đân chủ nhân dân Trung-quốc đã giáng một 
đòn rất mạnh vào hệ thống chủ nghĩa đế quốc. 
Tất cả các nước dân chủ nhân dân cùng với Liên- 
xỏ hình thành phe xã hội chủ nghĩa thống nhất 
xà lớn mạnh, đổi lập với phe tư bản. 


Kết quả kinh tế quan trọng nhất của sự tồn 
tại của hai phe đối lập là thị trường thế giới thống 
nhất bao trùm tất cả tan rã thành hai thị trường 
thế giới song song : thị trường của cảc nước trong 
phe dân chử xã hội chủ nghĩa và thị trường của 
các nước trong phe để quốc. Thị trường thể giới 
tư bản rút hẹp lại, đã làm cho hiện tượng xi nghiệp 
thường xuyên hoạt động sút kém và hiện tượng 
thất nghiệp thường xuyên ở các nước tư bản tăng 
thêm, làm cho tông khủng hoàng của chủ nghĩa 
tư bản và tất cả những mâu thuẫn của chủ nghÌa 
tư bản thêm sâu sắc. Các nhà tư bản hòng tìm 
con đường thoát bằng cách tăng cường bóc lột 
nhân dân lao động, chuân bị chiến tranh thế giới 
mới và bắt kinh tế phục tùng mục đích chiến tranh. 
Nhưng quân sự hóa kinh tế và tăng cường chạy 
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đua vũ trang không thê giải quyết dược mầu thuận 
của chủ nghĩa tư bản, mà trải lại làm cho mâu 
thuần càng thêm trầm trọng và sâu sắc. Vì kinh 
tế đi theo con đường chiến tranh sẽ làm tăng thêm 
khó khăn về kinh tế, làm cho đời sống vật chất 
của nhân đân lao động thêm khốn quân. Chỉ tiêu 
về quân sự của Mỹ đã chiếm gẩn 3/4 ngân sách 
toàn quốc, chỉ tiêu về quân sự của Anh chiếm 
gần 4214 ngân sách toàn quốc, chỉ tiêu về quản 
sự của Pháp chiếm đến 33% ngân sách toàn quốc, 
Những khoản chỉ tiêu quân sự HẬN đều được bù 
đắp bằng biện pháp tăng thuế và lạm phát giấy 
bạc để bóc lột nhân dân lao động. Ở Mỹ, năm 
1952, thuế trực thu so với năm 1937 — 1938 tăng 
gấp quá 12 lần, không tính số phải nộp thêm vì 
tiền sụt giá. Hơn nữa toàn bộ gánh nặng thuế khóa 
ấy đều trút lên vai người lao động. Đầu năm 
1952, công nhân Mỹ lĩnh được 1 đồng tiền công 
thì phải nộp 3 hào 2 thuế. | 

Kinh tế di theo con đường chiến tranh, thì 
ngành công nghiệp sản xuất những vật phầm dân 
dụng cũng giảm sút, điều đó làm cho hiện tượng 
thất nghiệp vốn xây ra thường xuyên càng thêm 
trầm trọng. Chỉ riêng ở Mỹ, Nhật, Anh, Ý và Tây 
Đức, năm 1953 đẩ có 32 triệu người thất nghiệp 
hoàn toần và thất nghiệp một nửa. 

Lạm phát giấy bạc do chạy đua vũ trang gày 
ra, giá hàng đắt đỏ, thuế khóa tăng lên, làm chơ ` 
tiền công thực tế luôn luôn giảm xuống, làm cho 

- người lao động bị cướp đoạt mà giai cấp tư sản 
thì giàu to. Theo tài liệu thống kê của công đoàn 
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còng nhân ngành điện ở Mỹ, giá sinh hoạt nănr 
1952 đắt gấp 3 so với năm 1939, «Sinh hoạt kiều 
Mỹ » mà các bảo chỉ tư sản hết lời khoe khoang 
đã làm cho 2/3 gia đình Mỹ không có đủ tiền đề 
sống với mức thấp nhất. Tình trạng giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản phụ thuộc vào nước Mỹ 
lại càng khô cực hơn, đế quốc Mỹ cố sức trút 
gánh nặng chuẩn bị chiến tranh mới lên đầu các 
nước này. 

Tất cả những việc đó làm cho đấu tranh giai 
cấp thêm gay gắt. Phong trào bãi công ở tất cả 
các nước tư bản đều lên cao. Trong 16 nước tư 
bản, kể cả Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ý, từ năm 1946 
đến 1950, có 50 triệu người tham gia bãi công, tức 
là tăng hơn gấp ba lần so với khoảng từ năm 1955 
đến năm 1939. Trong vòng 5 năm trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, số công nhân Mỹ tham ' 
gia bãi công có ð triệu 60 vạn, mà trong 5 năm 
sau chiến tranh thì có trên 14 triệu. Mấy năm sau 
đây, số người tham gia bãi công vẫn tiếp tục tăng. 
nữa. Theo tài liệu thống kê của bộ Lao động Mỹ, 
năm 1950 số công nhân bãi công trong toàn quốc 
là 2 triệu 40 vạn người, năm 1951 là 2 triệu 2Ø 
vạn, năm 1952 là 3 triệu 50 vạn người. 

Ở các nước bị đế quốc Mỹ nô dịch, hình thức 
đấu tranh bãi công rất gay gắt; ở các nước ấy, 
mức sống của nhân.dân lao động hết sức thấp. 
lÙ Pháp, khi công nhân mỗ bãi công (tháng 9 đến 
tháng 10-1948), đã nồ ra những cuộc chiến dấu thực 
sự, lúc ấy cảnh sát và quân đội dùng vũ lực chiến+ 
hầm mồ và khu vực công nhân, dùng lựu đạn chây. 
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xước mắt, xe tăng và đại bác đề đốt phó với công 
hân bãi công. Năm 1950, ở Pháp có đến trên † 
triệu 50 vạn người bãi công. Tháng 8 năm 1953, 
ở Pháp, phong trào bãi công to lớn lôi cuốn 4 
triệu người tham gia. 

Đề quốc Mỹ chèn ép nhiều ngành công nghiệp 
đàn tộc của các nước tư bản khác, đưa những 
công nghiệp ấy đến chỗ chết. Việc đó đã mang lại 
những hình thức mới trong cuộc đấu tranh giai 

cấp của giai cấp vô sản. ở Ý, công nhân kiên 
quyết phản đối âm mưu của các nhà tư bản hòng 
đóng cửa xỉ nghiệp. Năm 1950, công nhân Ý cự 
tuyệt không chịu rời những công xưởng và nhà 
máy đã đóng cửa, làm việc 80, 90 ngày không có. 
chủ xi nghiệp ; công nhân nhà máy « Rơ-dô » vùng 
- E-mi-li-a, sau khi phòng quản lý ra lệnh tạm thời. 
đóng cửa xưởng, (đề sau này chuyển công xưởng 

vào sản xuất quân sự), đã chiếm các buồng máy, 
tiếp tục làm việc và sản xuất hòa bình hơn một 

năm, mãi đến tháng 10-1951. Phòng quản lý khi 

thì dùng vũ lực, khi thì đùng đủ thứ âm mưu quỷ 

kế hòng đuôi công nhân ra khỏi buồng máy. Nhưng 

môi lần như thế đều GỖ nhân dân lao động cả 

thành-phố và cả khu nôi dậy bênh vực công nhân 

nhà máy « Rơ-dô ». 


Trong, tỉnh hình ngày nay, đấu trãnh kinh tế 
của giai cấp vô sản lại càng đặc biệt gắn liền với 
đấu tranh chính trị. Việc bảo vệ quy ền lợi kinh tế 
của người lao động là do kết quả cuộc đấu tranh 
của họ chống chiến tranh thế giới mới, chống chạy 
đưa vũ trang quyết định. Công nhân bãi công đấu 


(ranh không những đề 

thiện điều kiện lao động, 
để quốc chuẩn bị chiến tr 
công lên cao chứng tỏ h 
cây chiển lung lay, 


hHÂng eao tiền công, cải 
mà eòn đề phản đối bọn 
anh mới, Phong trào bãỹ 
âu phương của đế quốc 


Việc chuẩn bị chiến tranh để quốc mớởi đi đòi 
với việc phát xít hóa các nhà nước tư sẵn. Sự thật 
dưới đây chứng mình đầy đủ điểm ấy : sửa đồi 
hiển pháp và chế độ bầu cử đề bạn chế quyền 
của người lao động, bí mật hầm hại và công kha? 
khủng bố những nhân sỉ tiến bộ, nhất là những 
đảng viên cộng sản, ban bố những đạo luật chống 
lại thợ thuyền, chống lại công đoàn v.v... Năm 
1947, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật phát xit Táp- 
tơ Hác-lây hạn chế quyền bãi công của công nhân, 
cho nhà đương cục có quyền cẩm bãi công, rút 
hẹp hoạt động của công đoàn, dung túng cho chủ 
xí nghiệp tụ tập tay sai phá hoại phong trào công 
nhân. Đạo luật Mác-ca-ren thông qua năm 1950 
lại mang nhiều tính chất phát xít công khai hơn 
nữa; đạo luật đó cho phép nhà đương cục trong 
‹ trường hợp bất thường » có thể bắt những phần 
tử tiến bộ, đưa họ vào trại tập trung mà không 
cần phải đi qua tòa án. | à 

Việc phát xít hóa chế độ Nhà nước trong các 
nước tư bản, việc thủ tiêu quyền dân chủ tối thiểu 
làm cho quần chúng lao động do giai cấp công nhân 
cầm đầu, phần kháng. Thường thường, những cuộc 
bãi công được tồ chức đệ kháng nghị những phương 
sách phẩn động của các chính phủ tư sản, kháng 
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xiølh1 bưu vi tàn bạo của cảnh sát, biêu dương 
tinh thần đoàn kết nhất trí của công nhân, v.v, 

Đề quốc Mỹ hết sức mong muốn chiếm quyền 
bá chủ thế giới, không những đóng vai trò kể xâm 
lược, mà còn đóng vai trò tên hiến bình thế giới, 
Chúng hòng bóp chết tự do và vun trồng chủ nghĩa 
phát xit ở tất cả các nước. Theo gương đế quốc 
Mỹ và dưới áp lực của đế quốc Mỹ, nhiều nước 
tư bản khác cũng đã thủ tiêu tự do dân chủ tư sản, 
Sta-lin nói chuyện ở Đại hội Đảng lần thứ 19 đã 
vạch ra rằng: Ngày nay, ngay cả dấu vết tự do 
ư sản trước kia cũng không còn một chút nào 
ma š giai cấp tư sản phẫn động đã chà đạp lên 
nguyên tắc «tự do cá nhân», bình đẳng giữa mọi 
møười và giữa các dân tộc; chúng đã vứt bỏ ngọn 
cờ tự do dân chủ tư sản và ngọn cờ bênh vực lợi 
ích dân tộc. 

Giai cấp tư sản vứt bồ tự do dân chủ tư sản 
và vứt bỏ việc bênh vực lợi ích dân tộc, điều đó 
chứng minh chúng đã trở nên suy yếu hơn nhiều. 


Giai cấp tư sản, kể thù chủ yếu của phong trào ˆ 


giải phóng, đã trở thành phản động hơn, chúng 
đã mất liên hệ với nhân dân, vì thế mà tự chúng 
đã làm cho chúng suy yếu đi. 

Hiện nay, giai cấp vô sản là giai cấp ảnỷ nhất 
eœó thể đoàn kết mọi lực lượng dân chủ và yêu 
nước xung quanh mình, nắm vững gọn cờ bênh 
vực dân chủ và chủ quyền quốc gia. Điều đó làm 
eho giai cấp vô sản thêm mạnh và giai cấp tư sản 


thêm yếu, làm cho các chính đảng cộng sản và - 


dân chủ có thể đoàn kết được dễ dàng đại đa số 
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nhân đân xung quanh mình, và trở thành lực lượng 
lãnh đạo của dân tộc, đặt cơ sở thắng lợi cho nhân 
| đân ở hết thầy các nước tư bản, 

Cuộc đấu tranh giành quyền lợi giai cấp của 
giai cŸp vô sản trong tình hình hiện nay, liên hệ 
chặt chè với cuộc đấu tranh giành quyền lợi dân 
chủ nói chủng của toàn dân tộc — giành dân chủ, 
giành đôe lập đân tộas cho những nước bị đế quốc 
MỸ nô dịch. 

Cuộc đấu tranh giành hòa bình, chống nguy 
cơ chiến tranh mới cũng mang tính chất đân chủ 
nói chung. Phong trào bảo vệ hòa bình, đứng về 


thành phần hay đứng về mục đích mà nói, đều 


không phải chỉ là phong trào vô sản. Mục dích: 


của nó không phải là lật đồ chủ nghỉa tư bản và 

4 xây dựng chủ nghĩa xã hội, nó chỉ có mục đích 

dân chủ, đấu tranh đề bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa 

tị chiến tranh mới. Nhưng, mặc dù bó hẹp. trong 

- nhiệm vụ dân chủ, phong trào bảo vệ hòa bình chỉ 

có thẻ trơ thành: lực lượng lớn mạnh dưới sự lãnh 

| đạo của giai cấp vô sản. Tranh thủ: nền hòa bình 

_ vững chắc và lâu dài, tô chức và đoàn kết lực lượng 

° — hòa bình để chống lực lượng chiến tranh, đó là 

nhiệm vụ trung tâm của các Đẳng cộng sản và Đẳng 
ông nhân trong tình hình hiện nay. 


\ 


Việc chuẩn bị chiến tranh thế giởi mới của đế. 


( 
._ quốc Mỹ, gặp phải sức phản kháng ngày một 
mạnh của quần chúng nhân dân. Nhân danh quần 
.— chúng nhân dân, những người cộng sản Pháp, ŸÝ và 
rằng : nhân dân nước họ, bất cứ lúc nào và bất cứ 
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| - nhiều nước khác ở châu Âu trịnh trọng tuyên bố ` 


trường hợp nào, cñng kiên quyết không đánh nhau 
vời Liên-xô. Chính sách ngoại giao yêu chuộng 
hòa bình của Liên-xô được quần chúng nhân dân 
tất cả các nước ủng hộ nhiệt liệt ; mục đích của 
chính sách ngoại giao ấy là làm dịu tình hình thế 
giới, cấm dùng vũ khí nguyên tử và các thứ vũ 
khi giết người hàng loạt khác, tài giảm bính bị và 
giảm nhẹ thuế khóa. Hoạt động của Hội đồng hòa 
bình thế giởi và hoạt động của Đại hội bảo vệ hòa 
bình của nhân dân các pước do Hội đồng hòa bình 
thế giới triệu tập là một cống hiến lớn cho sự 
nghiệp hòa bình. Cuộc đấu tranh giành hòa bình 
ở nhiều nước đã trở thành hành động thực tế trực 
tiếp chống bọn gây chiến : công nhân cự tuyệt không 
"vận chuyển, xếp, đổ hàng quân sự Mỹ, cự tuyệt 
không làm hàng quân sự do những nước xâm 
lược đặt, v.v... _ 

Những người đầu tiên sảng lập ra chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin dạy người vô sản phải ủng hộ mọi 
phong trào dân chủ chống bọn phản động, đoàn 


_ kết quần chúng nhân dân xung quanh mình. Chỉ 


có khi nào giai cấp vô sản không hành động lẻ loi, 
mà là lãnh tụ, là người lãnh đạo cuộc đấu tranh 
dân chủ nói chung thì mới có thể bảo vệ lợi ích 
tủa giai cấp mình và đảm bảo cho chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi. Sứ mệnh của giai cấp vô sản là trở 
thành lãnh tụ của cuộc đấu tranh dân chủ nói 
chung chống bọn phản động đế quốc đe dọa nền - 
an toàn và độc lập dân tộc của nhân dân các nước. 

- Tư tưởng giai cấp vô sản nằm quyền lãnh đạo 


là cơ sở cương lĩnh của các Đẳng cộng sản Anh, 
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Ấn, Nhật vạch ra trong thời kỳ sau chiến tranh. 
Các Đảng cộng sản, trong khi phát triền chủ nghĩa 
Mác một cách sảng tạo, làm cho chủ nghĩa Mác 
thích hợp với điều kiện phát triền riêng của từng 
nước, đä quản triệt tư tưởng đoàn kết đông đảo 
quần chúng nhân dân xung quanh giai cấp vô sẵn 
trong cương lỉnh của mình. 

Cương lĩnh của Đẳng cộng sản Anh đã quy 
định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
nước Ảnh, đề ra nhiệm vụ xây dựng chính quyền 
nhân dân. Bản cương lỉnh vạch rõ điều kiện 
quan trọng nhất của việc xây dựng chính quyền. 
nhân dân là thành lập khối liên minh nhân dân 
-rộng rãi gồm tất cả các tầng lớp nhân dân lao 
động. « Khối liên minh rộng rãi gồm tất cả các 
tầng lớp nhân dân Anh sẽ kiên quyết lật đô quyền. 
-_ chuyên chế của bọn giàu có kế tục thống trị nước _ 
Anh, khối liên minh ấy chỉ có thể xây dựng trên. 
cơ sở giai cấp công nhân thống nhất, giai cấp 
.„ công nhân là lực lượng và giai cấp quyết định và 
lãnh đạo khối liên minh ấy, vì giai cấp công nhân. 
quan tâm hơn hết đến cuộc đấu tranh chỏ xã 
hội mới ». : 

Cương lĩnh của Đảng cộng sản Anh là cương. 
ˆ lĩnh cải tạo bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
còn cương lỉnh của Đảng cộng sản Nhật thì quy 
_ định việc thực hiện cải tạo dân chủ — phản phong 
5ï phần đế — là nhiệm vụ bức thiết nhất. Đẳng cộng 
sản Nhật nêu ra : việc thành lập Mặt trận dân chủ 
giải phóng dân tộc thống nhất là điều kiện quyết 
định của sự cải tạo ấy ; cơ sở của Mặt trận ấy là 
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liên minh công nông ; các tầng lớp dân chủ đóng 
đảo (trong đó gồm cả một phần lớn của giai cấp 
tư sẵn dân tộc) quan tàm đến việc đưa nước Nhật 
thoát khỏi ách chiếm đóng của đế quốc Mỹ, đều 
tham gia vào mặt trận ấy. l 

Đoàn kết cách mạng và thống nhất cách mạng 


trong bản thân hàng ngũ giai cấp vô sản là điều 


kiện quan trọng nhất đề giai cấp VÔ sản có thể 
tranh thủ đòng đảo quần chúng nhân dân về phía 
mình, trong cuộc đấu tranh thực hiện cách mạng 
đân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Kinh 
nghiệm lịch sử chứng minh rằng phàm nơi nào 
mã giai cấp vô sản bị chỉa rẽ vì chính sách phản 
bội của bọn thủ lĩnh đẳng Xã hội cánh hữu, thì 
thế nào cũng bị bọn đế quốc phản động làm cho 
thất bại. _ : 

Chính sách chia rẽ phong trào công nhân là vũ 


-_ khí hạng nhất mà đế quốc dùng để đàn áp lực 


lượng dàn chủ và lực lượng xã hội chủ nghĩa, hạ 
thấp mức sinh hoạt của người lao động và gây ra 
chiến tranh. Muốn xây dựng,được sự thống nhất ` 
của giai cấp. công nhân thì phải đấu tranh chống - 
chính sách phản bội của bọn thủ lĩnh. đẳng Xã hội 


"cánh hữu truyền bá ảnh hưởng tư sản vào phong 


trào công nhân và gây chia rẻ trong hàng ngũ công 


nhân, Phượng pháp quan trọng nhất đề tranh thủ 


sự thống nhất phong trào công nhân là sách lược : 
mặt trận thống nhất, là liên hiệp hành động của 
eông nhân lại xung quanh yêu cầu kinh tế và yêu 


_ eần chính trị cụ thể mà toàn thề công nhân đều 


quan tâm thực hiện, sự liên hiệp ấy phải thực hiện 
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từ dưới lên, bất chấp sự phản đối của những phần 
tử lớp trên trong đảng Xã hội cánh hữu. 
Sự thống nhất của giai cấp công nhán là then 
chốt đề giành thắng lợi quyết định trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa tư bản. Nếu giai cấp công 
nhân có thể hành động đoàn kết nhất trí, thì sẽ 
có sức mạnh phi thường, không có một lực lượng Ề 
xã hội nào có thể ngăn nồi. Chính vì thế nên Đảng 
cộng sản nêu cho mình nhiệm vụ là hết sức đạt 
tớt sự thống nhất hành độn§ của giai cấp công 
nhân, tranh thủ các tầng lớp nông dân lao động - 
đông đảo về phía mình, tô chức khối liên minh \ 
vững chắc giữa giai cấp vô sản và nông dân, đoàn 
kết công nhân và nông dân thành đội quân thống ˆ 
- nhất, hùng mạnh có tbê đương đần với phái phản 
động và lật đồ chế độ tư bản chủ nghĩa. Đội quân. 
ấy đang được rèn. luyện trong cuộc đấu tranh giai 
cấp ngày một phát triền hông thể nào tránh khỏi 
ở các nước tư bản. ắ 
: "Đấu tranh giai cấp ở các nước tư bản phát ` 
triển không đều. Sở dỉ phong trào công nhân ở 
những nước như Mỹ, Anh tương đối yếu, một 
. trong những nguyên nhân là giai cấp tư sản các 
nước ._ấy còn có thê dùng lợi nhuận bóo lột được .. 
của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc."ˆ ' 
_ đề mua chuộc các phần tử lớp trên trong giai cấp + 
__.eông nhân. Nhưng tông khủng hoảng của chủ nghĩa vi 
-' #ư bản thêm trầm trọng, phong trào giải phóng ở ` 
thuộc địa vừ các nước phụ thuộc phát triền đã thu 
hẹp khả năng ấy lại, làm lay chuyền hậu phương 
của đế quốc, xúc tiến việc cách mạng hóa giai cấp : 
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c chủ yếu, xúc tiến 


công nhàn ở các nước đế quố H 
h mạng và sự thăng 


việc liên hợp mọi lực lượng các 
lợi của những lực lượng ấy: 


7._— CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 
'LÀ SỰ TIẾP TỤC. ĐẤU TRANH GIAI CẤP 
DƯỠI HÌNH THỨC MỚI. GIẢI CẤP VÀ 
_: ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ 
: QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
- tW ĐẾN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


_- Kinh nghiệm của Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân đã chứng thực nguyên lý sau đây của 
những nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — Lê-nin - 
giai cấp công nhân giành chính quyền, xây dựng 
chuyên chính vô sẵn là điều kiện quyết định việc 

_tiêu diệt giai cấp bóc lột và sau đó tiêu diệt giai 
cấp nói chung. . . ': L2 À ` 
,- Muốn tiêu diệt giai cấp, thì trước hết phải tiêu _ 
. diệtchế độ tưhữu về tư liệu sản xuất, và xây dựng. 
“chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.sBước đầu 
tiên quan trọng-nhất đề giải quyết nhiệm vụ ấy là. 


:„ _ tịch thu tư liệu sản xuất của:giai cấp bóc lột tức 
bạ là địa chủ. và. tự sẳn, *7-:. cv l3. 2 
V VẢ ' Nga, cách mạng xã hội chủ nghĩa`đã từng phải _ 
k- giải quyết những nhiệm vụ căn bản của nó cùng - 
..: , một lúc với những nhiệm vụ mà ©ách nuạng tư sản 
s Ì B8”'.. 4 ` lv... b ¬- cứ S22 & ~x TC Š, 
.. 'vấi 4 ` © ~--: : Ẹ ` .Ã ` 


đân chủ chưa hoàn thành. Ngay từ hôm đầu tiên 
mỏi thành lập, chính quyền xô viết đã thông qua 
sắc lệnh ruộng đất; theo sắc lệnh đó, chế độ tư 
hữu ruộng đất vĩnh viễn bị xóa bỏ, ruộng đất địa 
chủ, ruộng đất nhà vua, ruộng đất nhà thờ đều 
bị tịch thu không bồi thường và gi^o cho nhân dân 
lao động sử dụng không phải trả tiền. Kết quả 
thực hiện sắc lệnh ấy là nông dân đã được hơn 
150 triệu mẫu Nga ruộng đất của địa chủ, và đã 
tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ. 
Như thế không những có thê chấm đút tàn tích chế 
độ nông nô tàn khốc, mà còn có thê tranh thủ 


đông đảo quần chúng nông dân bị địa chủ áp: bức ' 


xề phía giai cấp vỏ sản, về phía ly mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Đề đập tan cơ sở của kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở của kinh tế xã hội chủ nghĩa, gia1 
cấp vô sản thắng lợi đã thực hiện frong mấy tháng 
từ cuối năm 1917 đến giữa năm 1918 việc quốc 
hữu hóa đại công nghiệp, ngân hàng, đường sắt, 
tầu buôn, mậu dịch với nước ngoài, v.v... 


Quốc hữu hóa công nghiệp và ngân hàng, tức 


là xóa bỏ chế độ tư hữu về công xưởng, ngân . 


hàng và các xi nghiệp khác, đồng: thời: chuyển 
£-qMP thứ ấy thành tài sẵn của toàn dân, kết quả 


: 1) tước đoạt tài sản của giai cấp đại tư sản, . 
sau đó lại tước đoạt tài sản của cả giai cấp tư sản: 


hạng trung, do đó mà đã tiêu diệt được giai cấp 
đại tư sản bằng vũ lực ; 2) tiêu diệt địa vị lệ thuộc 
về tài chính và về các mặt khác của nước Nga 


_ vào tư bản quốc tế ; 3) làm cho một số lớn trong 


"` 
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- VÀ sự giúp đỡ của lñên-xô, đang thực hiện bước 
.. qwá độ từ chủ úghïa tứ bản lên chủ nghĩa xã hội. Ơ 


giai cấp công nhân (toàn thề công nhân làm việc 
trong những xí nghiệp đã quốc hữu hóa) thoát 
khỏi ách bóc lột, do đó mà biến giải cấp công 
nhân từ một giai cấp bị bóc lột, mất hết tư liệu 
sản xuất, thành một giai cấp thoát khối ách bóc 
lột, và cùng với toàn thể nhân dân làm chủ công 
xưởng, v.v... ; 4) xây dựng được thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, thành phần ấy bao gồm những 
mạch máu kinh tế quốc dân, và dần dân vó tác 


dụng chủ đạo trong sự phát triển của toàn bộ 


nền kinh tế.. 
Chế độ kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độ 


_ từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa xã hội là chế 


độ kinh tế có nhiều thành phần. Trong thời kỷ 


-_ đầu của cách mạng ở nước Nga xô viết, có 5 thành 


phần kinh tế. Trong đó có 3 hình "thức kinh tế 
cơ bản hoặc thành phần kinh tế cơ bản có ý nghĩa 
quan trọng nhất là: kinh tế xã hội chủ. nghĩa, 


> kinh tế tư bản tư nhân và sản xuất hàng hỏa nhỏ. 
_ Thích ứng với 3 thành phần kinh tế đó, có 3 giai 


cấp : giai cấp công nhân, nông dân lao động không. 
bóc lột lao động của người khác, và những phần 
tử tư bản đã bị hất xuống địa vị giai cấp thứ yếu, 
không phải cơ bản (tàn dư của giai cấp tư sản 
thành thị và của phú niòng ở nông thôn). 

- Hiện nay ở các nước dân chủ nhân dân Trung 


Âu và Đông-Nam Âu, cũng có: những thành phần 
-_›Rinh tế gi6ng nhữ thể, vì vậy cũng cỏ những giai cấp 


giöng như thế ; các nước ấy dựa vào kinh nghiện: 


những nước ấy, trong thời kỳ đầu khi mới thoát 
khỏi ách áp bức phát xít, đã giải quyết nhiệm vụ 
cách mạng đản chủ tư sản; nhất là năm 1945 — 
1946, theo gương nước Xô- -viết, đã thực hiện cuộc 
cải cách ruộng đất. Nhưng khác nhau với nước 
Nga xô viết, ở các nước này, ruộng đất không 
quốc hữu hỏa, mà chuyển thuộc quyền sở hữu 
tư nhân của nông dân. Các Đẳng cộng sản và 
Đảng công nhân đã xét rằng : ở nhiều nước tư 
bản, sau khi lật đỗ chế độ cũ, chính quyền mới 
không thẻ xóa bỏ ngay chế độ tư hữu ruộng đất, 
vì ở đấy chế độ tư hữu nhỏ đẩ tồn tại hàng mấy 
trăm năm, và nông dân sẽ có thể coi việc xóa bở: 
chế độ tư hữu ấy là ý định cướp đoạt của nông. 
thôn. Chính quyền dân chủ nhân dân, sau khi phân 
phối ruộng đất phong kiến lớn và chuyê ền ruộng 
đất ấv thuộc về quyền sở hữu của nóng dân, đẩ 
tiêu điệt giai cấp địa chủ và thu hút nông đân 
lao động về phía giai cấp vô sản. Ngoài những 
cải cách dân chủ cách mạng ra, trong giai đoạn 
đầu của cách mạng, ở các nước dân chủ nhân 
dân đã thực hiện một số cải cách theo hưởng xã 
hội chủ nghĩa. Đi theo với bước quá độ sang giaï 
đoạn thứ hai của cách mạng — bước quá độ sang 
giai đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa — các nước 
dân chủ nhân dân đã quốc hữu hóa đại công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, ngân hàng, vận tải, v.v... 
Việc giải quyết những nhiệm vụ ấy (ở số lớn các 
nước đân chủ nhân dân làm vào khoảng năm 


1947— 1948) đảm bảo cho việc tiêu diệt giai cấp. 


đại tư sản. 


1 


- 


Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
đến chủ nghĩa xã hội, việc nhiều thành phần kinh 
tế cùng tồn tại là điều không thê tránh khỏi, vì 
tiền đề của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
các ngành kinh tế khác nhau, chín muồi không 
đều nhau. Ở Nga (cũng giống như Ở nhiều nước 
tư bản khác), chủ nghĩa tư bản đã tập frung tư 
-liệu sẳn xuất trong công nghiệp đến một mức độ 
làm cho sau khi cách mạng vô sản thắng lợi, có 
thể tước ngay lấy những tư liệu sản xuất đó trong 
tay giai cấp tư sản, và biến thành tài sản của cả 
xã hội. Trong nông nghiệp, mặc dù chủ nghĩa tư 
bản đã phát triền, nhưng tư liệu sản xuất vẫn 
phân tán trong tay hàng ngàn hàng vạn tiêu chủ. 
Vì thế mà sản xuất hàng hóa nhỏ vẫn tồn tại sau 
khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi rồi; 

"điều đó cñng không thê tránh khỏi. Việc phân 
__ phối ruộng đất của địa chủ ở nước Nga xô viết. 
+ = càng tăng thêm số nông hộ nhỏ; và đến nửa cuối 
năm 1Ø18, hội đồng bần nông tịch thu tài sản của 
một số phú nông, kết quả là số trung nông tăng - 
thêm ; trung nông trở thành nhân vật trung tâm 
trong nông nghiệp ở thời kỳ quá độ. 
. -_ Nếu bước thứ nhất của việc tiêu diệt giai cấp là 
xóa bổ chế độ tư hữu của giai cấp bóc lột, thì bước 
_ thứ hai là xẩ hội hóa tư liệu sản xuất của những - 
- người sản xuất hàng hóa nhỏ. Sản xuất hàng hóa 
_ nhổ là nguồn gốc kinh tế sâu sắc nhất của chủ ˆ 
Bư và: nghĩa tư bản. Như Lê-nin đã nêu ra, ngay trong. 
k--. điều kiện của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
_.ò “đến chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng. hóa ' nhỏ 
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cũng vẫn thường xuyên, hàng ngảy hàng giờ và 
tự phát để ra chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sẵn. 

Nhưng tiêu diệt chế độ tư hữu nhỏ của người 
lao động không thể đi theo con đường như khi 
tiêu diệt chế độ tư hữu lớn của bọn bóc lột, tức 
là con đường tịch thu. Con đường ấy — con đường 
mà những phần tử tò-rốt-skit, kể thù của chủ 
nghĩa Lê-nin, đã từng có ý định đây Đẳng đi 
theo — sẽ đưa nền chuyên chính vô sản đến chỗ 
chết, vì chỉ có được nông dân lao động ủng hộ, chỉ 
có liên mính với nông dân lao động, giai cấp vô 
sản mới giữ vững được chính quyền. 

Đối với bọn bóc lột, nhiệm vụ của giai cấp vô 
sản xã hội chủ nghĩa là thẳng tay trấn áp sự phản 
- kháng của chúng và tịch thu tư liệu sản xuất mà 
chúng đã chiếm. Đối với quần chúng nông dân 
và những người lao động nói chung; thì nhiệm 
vụ của chuyên chính vô sản lại khác hẳn : không: 
phải đàn áp họ mà là giúp đỡ họ về mọi mặt và 
lôi cuốn họ tham gia công cuộc kiến thiết chủ nghĩa 
xã hỘi. 

Kinh nghiệm của Liên-xô chứng mỉnh rằng : 
Sự Xây dựng và củng cố khối liên mỉnh của giai 
cấp vô sản với nông dân lao động, trước hết là 
với trung nông, quyết định vận mệnh của chủ 
nghĩa xã hội. Trong thời kỳ nội chiến ở Liên-xô, 
khối liên minh công nông có tính chất chính trị 
quân sự, nó dựa trên cơ sở lợi ích chung của giai 
cấp công nhân và nông dân lao động là đánh tan 
bọn can thiệp và Bọn bạch vệ. Trong thời kỳ kiến 
thiết hòa bình, Đẳng cộng sản làm cho khối liên 
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mình giữa giai cấp công nhân “và nông dân lao 
động được củng cố vững chắc trên cơ sở kinh tế 
mới. Điều mà giai cấp công nhân và 606 dân 
lao động đều quan tâm đến trong khi khói phục 
kinh tế quốc dân bị chiến tranh tàn phá là lâm 
cho nông nghiệp phát triển theo cơn đườn§ %2 hội 
chủ nghĩa. Con đường phát triển tư bản chủ nghĩa 
chỉ có thể làm cho đại đa số nông dân phá sản. 
Điều đó quyết định lợi ích căn bản của nông dân 
lao động nhất trí với lợi ích của giai cấp côn£ nhân. 

Đồng thời trong nội bộ khối liến mình công 
nông, về những vấn đề cục bộ và hàng nế3y; CHBE 
không thể tránh khỏi có một số mâu thuân. Giai 
cấp công nhân và nông dân tư hữu không những 


là giai cấp khác nhau về địa vị kinh tế, mà còn , 


là những giai cấp có xu hướng kinh tế khác nhau. 
Xu hướng xã hội chủ nghĩa là đặc điểm của giải 
cấp vô sản ;‹còn xu hướng tư bản chủ nghĩa hàng 
-hóa là đặc điêm của nông dân, tức giai cấp những 
người tư hữu. Tuy đứng về địa vị mà nói, nông 


_ dân không phải là giai cấp xã hội chủ nghĩa, 


nhưng nông dân là giai cấp lao động, nên nông 
dân có thê và nhất định sẽ được thu hút vào con 
đường kiến thiết chủ nghĩa xã hội. 

Chủ' nghĩa Mác — Lê-nin, khi nhấn mạnh sự 
.cần thiết của khối liên minh công nông. dạy chúng 
ta rằng : muốn có thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, 


_ không phải chúng ta cần đến bất cứ khối liên minh 


nào, trái lại chúng ta chỉ: cần một khối liên minh 
trong đó giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo, 
đÁC? hề, vÝ 2 s1 Y 


và khối liên minh đó phải nhằm mục đích củ 
chuyên chính và 


nợ có 
sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong những bài văn và diễn thuyết bàn về 
chính sách kinh tế mới của Lê-nin, nhất là trong mấy 
bài văn cuối cùng vào khoảng tháng 1 đến tháng 
ỏ.năm 1923, như «Bàn về chế độ hợp tác», «Cải 
tÖ việc kiểm tra công nông như thế nào », « Thà 
¡t mà tốt », Lê-nin đã quy định một cách khoa học 
con đường thu hút nông dân lao động tham gia vào 
công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Lê-nin vạch 
rõ rằng : Sau khi giai cấp vô sản giành chính quyền 
và tịch thu tài sản của địa chủ và của bọn tư 
bản, thì cần phải dốc toàn lực vào việc phát triền 
một nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa đủ sức trang 
bị lại cho nông nghiệp và chuyển nông nghiệp lên 
cơ sở kỹ thuật mới ; cần phải đần dần liên hợp tiều 
nông và trung nông vào hợp tác xã sản xuất; cần 


- phải dùng việc lưu chuyền hàng hóa để kết hợp 


kinh tế giữa thành thị và nông thôn, giữa. công. 
. nghiệp và nông nghiệp; hết sức phát triên thương. | 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã, 
và gạt bỏ những phần tử tư bản ra khỏi việc lưuư 
chuyền hàng hóa. Những nguyên. lý có tính chất 
cương lĩnh ấy của Lê-nin là cơ sở của chỉnh sách 
công nghiệp hóa quốc gia và tập thể hỏa.kinh tế 
nông dân; chính sách ấy được phát huy toàn diện 
và được giải thibh một cách khoa học trong các tác 
_ phầm của Sfarlin và trong quyết nghị của Đảng 
- công sản và của Chính phủ Liên-xô. 

Kết quả của việc công nghiệp hóa xã hội chủ 

nghĩa là : tỷ lệ của thành phần kinh :tế:xä hội 


chủ nghĩa trong nền kinh tế quốc dân tăng thêm 
và những phần tử tư bản tư nhân bị gạt ra khỏi 


công. nghiệp và thương nghiệp. Công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phát triền chứng tỏ lực lượng và ảnh. 


hưởng của giai cấp công nhân trong nước được 
tăng tiến. Việc công nghiệp hóa quốc gia theo 
hướng xã hội chủ nghĩa đã sáng tạo tiên đề vật 
chất cho việc cải táo nông nghiệp theo hướng xã 
hội chủ nghĩa, và việc giai cấp công nhân giúp đỡ 
nông đân lao động về mặt sản xuất lại củng cố 
thêm khối liên minh công nông. Những việc đó tạo 


điều kiện cho đông đảo nông dân tham gia nông - 


trang tập thể, và làm cho việc tiêu diệt giai cấp 
bóc lột cuối cùng và đông người nhất — giai cấp 
phú nông — trên cơ sở tập thể hóa toàn thể hóa 
toàn bộ, trở thành việc có thề làm được. 


Việc tiêu diệt giai cấp bóc lột có địa vị quan . 


trọng lâu nấm trong sản xuất nông nghiệp như 
thế, chỉ có trải qua con đường tịch thu bằng bạo 


lực, mới thực hiện được. kê-nin đã dự đoán trong - ' 


Đại hội đại biều Đẳng cộng sản (Bôn-sê-vich) 


Liên-xô lần thứ XI năm 1922 rằng: rồi đây giai. ' 
cấp công nhân và nông dân lao động sẽ phải quyết “. 
chiến lần cuối cùng với chủ nghĩa tư bản lớn lên. - 
từ nền kinh tế tiêu nông. Đảng cộng sẵn và chính: 

quyền xô viết đã phát động quần chúng bần nông. 


và trung nông tiến hành cuộc đấu tranh ấy và cuối 


năm 1929 đã thực hiện bước chuyền biến lịch sử .. 
từ chính sách gạt dần và hạn chế thành phần tư - 


bản chủ nghĩa sang chính sách tiêu diệt giai cấp 


phú nông. Do kết quả tập thề hóa toàn bộ kinh tế - 
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nông dân và tịch thu tài sẵn của giai cấp phủ 
nông, nên : 1) đã tiêu diệt giai cấp phú nông là giai 
cắp bỏe lột cuối cùng và đông người nhất; 2) làm 
cho giai cấp lao động đông người nhất tức là giai 
cấp nông dân bước lên con đường xã hội chỗ 
__ nghĩa; 3) xây dựng cơ sở xã hội chủ nghĩa trong 
_. ngành kinh tế quốc dân rộng rãi nhất, quan trọng 
nhất mà trước kia lại lạc hậu nhất của Liên- XÓ, 
tức là nông nghiệp. 


khi phân tích eon đường tiêu diệt giai cấp, Lê- 
nin đã trình bầy rõ vấn đề hình thức mới của - 
cuộc đấu tranh giai cấp trong thời đại chuyên chính 
vô sản. Sau khi xây dựng nền chuyên chính vô sản, 
đấu tranh giai cấp không mất đi, mà chỉ thay đồi 
hình thức, về nhiều mặt thì lại trở nên gay gắt 
_ hơn, tàn khốc hơn. Sau cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, những biến đôi cơ bẩn trong tình hình đấu 


_. tranh giai cấp là: giai cấp công nhân đã tiến hành 


đấu tranh giai.cấp với tư cách . là giai cấp thốgg 
trị, giai cấp công nhân dùng toàn bộ công cụ chính 
quyền Nhà nước để chống với kẻ thù của mình, 
Vi thế, những hình thức đấu tranh giai cấp trước 
kia của giai cấp vô sản nay không dùng được nữa. 
Bãi công, tây chay, khởi nghĩa và các hình thức 
đấu tranh tương tự như thế không còn là vũ khi 
của giai cấp công. nhân nữa, mà ngược lại trở thành 
vũ khí của kẻ thù giai cấp của giai cấp công nhân. 
. Sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, 
thì cuộc đấu tranh mới của giai cấp công nhàn 
. bằng hình thức Nhà nước được đặt lên hàng đầu. 
_ Trong bản thảo quyển : « Bàn về chuyên chỉnh. 
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bà 


. hờn lớn gấp năm gấp mười khi trước. 


. nói chiến không. thể: nào tránh khỏi. Đó là hình 
-_ bản, nên công. nhân và nông dân Liên-xô không ˆ 


. cách mạng lật đồ, mà còn bắt bủộc phãi chống -' 
đại với các nước ngoài tñ 'trang can thiệp. Š 


: đấu tranh giai cấp mới. Các tầng lớp lao động - 
- điều tư sản chiếm địa vị trung gian,: không những ˆ- 


,- eản, và giai cấp tư sản. Chinh quyền Nhà nước là - 
4 ;€u quan trọng nhất của giai cấp công nhân .. 


xô sản », Lê-nin đã vạch ra năm hình thức và 
nhiệm vụ mới của cuộc đấu tranh giai cấp của 
giai cấp vô sản trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Thứ nhất, rấn áp . sự phân kháng của bọn bác 
lột là hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản. Sự phần kháng của giai cấp bóc 
lột sau khi đã bị lật đồ trở nên đặc biệt gay Sắt, 
chúng đấu tranh đề giật lại chính quyền và của 
cải đã mất với một sự cố gắng và một lòng căm 


___ Thứ hai, khi chuyên chính vô sản mới chỉ thẳng 
lợi ở một nước và còn bị chủ nghĩa tư bản bao 
vây thì sự phần kháng của bọn bóc lột sẽ đưa đến 


thức đấu tranh giai cấp gay gắt nhất của giai cấp ˆ- 
vô sản. Vì liên hệ quốc tế nhiều mặt của bọn tư - 


những bắt buộc phải tiến hành từ 1918 đến 1920 : 
"chộc nội chiến chống bọn. địa chủ và tư bản đã bị - 


Thứ. ba, SỰ lãnh đạo của Nhà nước đối mới ầ 
qíai cấp tiều tư sẵn, nhất là nông. đán là hình thức - 


là người lao động, mà còn là người sở hữu tư ˆ 
liệu sản, xuất nhỏ, nghiêng ngả giữa giai cấp vô `, 


vé, bàbhh Quốn: kười Huu đàng. Bánh ao ME - 


⁄ 


không Ôn định ấy ngả về phía mình. Lê-nin dạy 
chúng fa rằng, chuyên chính vô sản là sự lãnh đạo 
của một giai cấp, của giai cấp vô sản đối với toàn 
thề những người lao động. 

Thứ tư, ảnh hưởng của giai cấp công nhân 
đổi với mọi tầng lớp trí thức tư sản cũng là một 
tình thức đấu tranh giai cấp nhằm mục đích sở 
dụng các chuyên gia tư sẵn vào việc kiến thiết xã 
hội mỏi. Giai cấp vô sản đã nắm chính quyền, 
nhưng chưa có đầy đủ kinh nghiệm và trí thức về 
quản lý và lãnh đạo kinh tế. Vì thế cần phải làm 
cho các chuyên gia tư sẵn phục vụ cho mình, lợi 
dụng kinh nghiệm và trí thức của họ, đồng thời 
phải cải tạo họ. Sở dĩ việc sử dụng chuyên gia 
tư sản mang tính chất đấu tranh giai cấp, là vì 
giai cấp vô sản thắng lợi phải khắc phục sự phẳn 
kháng của họ, dùng sức mạnh đề ngăn ngừa 
những âm mưu lần công, phá hoại ngầm, v. v... 

Thứ năm, giáo dục cho toàn thề nhân dân lao 

, động kú luật mới — kỷ luật lao động. kỷ luật xã 
hội, kỷ luật Nhà nước — là hình thức đấu tranh 
giai cấp mới của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản 
không những phải khắc phục sự phản kháng cửA 
sẻ thủ giai cấp, mà còn phải khắc phục sự phản 
kháng của các tập đoàn và tầng lớp lao động lạc 
hậu đã tiêm nhiễm tập quán và truyền thống của 
chủ nghĩa tư bẳn. Lê-nin viết : « Chả nhề cuộc 
đấu tranh giai cấp trong thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản đến chủ nghĩa xã hội lại không phải 
_là đề bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân khỏi bị 
tồn hại vì một số rất ít công nhân, tập đoàn công 


Lá 
F2 - ` 
R 


sI 


, nhân, tầng lớp công nhân cử ngoan cố giữ truyền 
thống (thói quen) của chủ nghĩa tư bản và tiếp tục 
đối xử với Nhà nước xô viết bằng quan điềm cũ : 
làm cho «nó» it hơn và xấu hơn, nhưng lấy của 
«nó» nhiều tiền hơn, hay sao ()?» 

Việc giả dục kỷ luật mới, chủ yếu là dùng 
phương pháp thuyết phục. Nhưng việc giáo dục ấy 
cũng phải nghỉ đến phương pháp cưỡng bức, nghĩa 
là phải dùng phương pháp cưỡng bức đề chống 
bọn lưu manh, lười nhắc, tham lam và lừa bịp, 
v.v... Chỉnh quyền Nhà nước vô sản thực hiện sự 

- cưỡng bức đó bằïg cách dựa vào pháp luật, vào 
những quy định và chế độ do Nhà nước đặt ra. 

"Do đó thấy rằng chính quyền Nhà nước trở 

„?? thành công cụ đấu trạnh chủ yếu của giai cấp vô 

s tơ sản chống các lực lượng và truyền thống của chả . 

| nghĩa tư bản không những về mặt chính trị và 

kinh tế, mà còn cả về mặt giáo dục tư tưởng nữa. 

Chính vì thế, nên trong quyền « Bệnh ấu trỉ « phái 

tả» trong phong trào cộng sản», Lê-nin đã vạch . 


& « ra rằng: chuyên chính vô sản là cuộc đấu tranh “ˆ 
“ bền bỉ dẻo dai bằng mọi hình thức, đồ máu và” .. 
,_ _ không đồ máu, bạo lực và hòa bình, quân sự và - 


c”” kinh tế, giáo dục và hành chính nhằm chống lại - 
-'.... tác lực lượng và truyền thống của xã hội gồ. - ` £ 
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản Z 


ấy được bọn Bu-kha-rin là những kẻ bênh vực cho 
giai cấp phú nông, tuyên truyền. Sta-lin nói : « Trong 
lịch SỬ Xưa nay chưa từng có trường hợp nào giai 
cấp rẫy chết tự động rút lui. Trong lịch sử chưa . 
, từng có trường hợp nào giai cấp rây chết không 
dốc toàn lực đề giữ lấy sự sống còn của chúng €).» 
Các phần tử tư bản chủ nghĩa bị sự phát triền của 
chủ nghĩa xã hội gạt bỏ, tuy đã mất cơ sở, nhưng 
vẫn không ngừng phản khảng, trải lại, nó còn xơay 
L. ra dùng những thủ đoạn và hình thức đấu tranh 
gay gắt nhất. | , 


Vòng vây của chủ nghĩa tư bản, thù địch với 
chính quyền Xô-viết, đốc toàn lực đề nâng đỡ tàn 

._. dư của giai cấp bóc lột trong nước ta, Do sự liên 
hiệp của hai lực lượng chống Xô-viết là đế quốc 
Anh, Pháp, Mỹ, Nhật ở bên ngoài và thế lực phản 

_ cách mạng tư sản địa chủ trong nội bộ nước Nga, 
_ nên năm 1918 — 1920 đã xảy ra cuộc can thiệp vũ 
trang chống lại chỉnh quyền Xô-viết. Khi cuộc can 

' “thiệp vũ: trang đã phá sản, và công nhân, nỏng 
dân nước Xô-viết mở rộng công cuộc kiến thiết 
hòa bình, thì kể thù của chỉnh quyền Xô-viết lại 
định “dùng phương pháp tô chức những hành động 
hại ngầm đề ngăn trở. Hành động hại ngầm là một 
hình thức can thiệp kinh tế; cũng: như can thiệp 
bằng vũ trang, nó là kết quả của sựaliên hiệp giữa 

. hai lực lượng chống Xô-viết: tư bản quốc tế và 


tập đoàn chuyên gia. tư tiên thù ghét chính quy èn 
_ Xô-viết. : 


+ 
* 


(1) etgii '@Vấn đề chủ hghnẻ Lê-nin ». 


Trong số những lực lượng đối địch mà giai 
cấp tư sản quốc tế dùng dễ phá hoại Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, thì tàn dư của nhữnổ đẳng phái, 
tập đoàn, trào lưu chống chủ nghĩa Lê-nin đã bị 
Đảng cộng sản phá tan như bọn men-sơ-vích, đẳng 
xã hội cách mạng, bọn tờ-rõt-skit, bọw theo phái 
Di-nô-vi-ép, bọn theo phái Bu-kha-rin, bọn: có 
khuynh hưởng dân tộc chủ nghĩa, v.v... chiếm 
địa. vi đặc biết: Toàn bộ hoạt động của những tập 
đoàn hằn thù chủ nghĩa xã hội Ấy phản ánh sự 
phẩn kháng của những giai cấp bóc lột đã bị đập 
tan. Những tập đoàn này đẩ bị đập tan về chính 
trị và về tư tưởng và đã bị nhân dân lao động 
không đếm xỉa đến nữa, nhưng chúng đã biến 
thành bọn côn đồ làm gián. điệp, _hại ngầm, -giết 

-_ người, không từ một thủ đoạn nào để làm hại nhần 

-đân. Vụ án năm 1935 — 1937 xử những phần tử 

tờ-rốt-skit, Bu-kha-rin làm gián điệp, phá boại ngầm, _ “. 

-hung thủ giết người, chứng minh rằng những tên - _ s 

-cầm đầu bọn chó săn ấy đã làm thuê cho cơ quan . 

gián điệp ngoại quốc ngay từ những ngày đầu của 

: Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, chúng ' 
“+ — đã âm mưu chống lại Đảng cộng sản và chính 
 “ quyền xô-viết, đã hành động theo chỉ thị của đế 
quốenước ngoài như những tên tay sai làm thuê. 

-. Năm 1937, Sta-lin đã nói : ` : 3m 

« Cần phải®chú ý .rằng : tàn dư của những giai. ` 


„7 cấp đã bị đánh đồ ở Liên-xô không phải là cô lập.. š 
;~.. Chúng được kẻ thù của chúng ta bên ngoài Liên-xô  ° 
— nâng đỡ. Cho rằng phạm vỉ đấu tranh giai cấp chỉ..; 
bó hẹp trong bờ cổi Liên-xô là sai;lầm. Nếu một¬' 

-. .a 


› 
+ 


đầu củ 


tmặt trận dấu tranh giai cấp hoạt động 
trong hò 


cối Liên-xô, thì đầu kia của nó lại kéo đải 
tới đất nước các nước tư sẵn bao vây chúng ta. Về 
điềm này, những tàn dư cúa các giai cấp đã bị 
đánh gục không thể không biết. Chính vi chúng 
biết điều đó, nên từ nay về sau chúng sẽ tiếp tục 
những cuôec táp kích liều mạng. _ 

Lịch sử dạy chúng ta như thế. Chñ nghĩa Lá- 
min dạy chúng ta như thế ().p . 

Vì thế Đảng cộng sản dạy nhân dân lao động 
phải giữ vững cảnh giác cách mạng. 

Kinh nghiệm các nước đân chủ nhân dân cũng 
chứng thực rằng : trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh giai cấp 
trở nên say gắt là một điều không thể tránh khỏi. 
Sự có mặt của Liên-xô đã quyết định một-số tính 


chất riêng biệt trong hình thức đấu tranh giai cấp ở ` 
các nước ấy. Nếu nói ở nước Nga xô viết vào khoảng . 


năm 1918 — 1920, công nhân và nông dân đã thắng 
iợi không thê không tiến hành cuộenội chiến chống 
bọn phản cách mạng trong nước và bảo vệ nước 
mình chống nước ngoài can thiệp bằng vũ trang, thì 
ở các nước dân chủ nhân dân Trung Âu và Đông Nam 
Âu nhờ có sự ủng hộ của Liên-xô nên kẻ thù không 
thể gây ra nội chiến được. Cũng vì lẽ ấy nên bọn 
đế quốc cũng không thê tô. chức can thiệp vũ trang 


đề chống lại những nước này như ở Hy-lạp được. - 


, ` xả k : s. 
(1) Sta-lia : « Bàn nề khuyết điềm của công tác Đẳng uà 
phương pháp tiêu diệt các phần tử tờ-rổt-skit hai mặt oà 
các phần tử tai mặt khác. » | 


‹ ` ã lỡ ` L< l 
" : ˆ | ằ Kê. = Lo. 4, 2299- 


Nhưng như thế khóng có nghĩa là các nước 
dân chủ nhân dân có thể tiến lên chủ nghĩa xã 
hội bằng con đường hòa bình, không cần đấu tranh 
giai cấp hoặc đấu tranh giai cấp không øay gắt như 
những lời vũ đoán của bọn phản bội cơ hội chủ 
nghĩa cảnh hữu và bọn dân tộc chủ nghĩa đã lén 
lút vào hàng ngũ các Đẳng cộng sản và Đảng Công 
nhân. Trái lại, việc kiến thiết chủ nghĩa xã hội 
một cách thuậh lợi của các nước dân chủ nhân 
dân, đã.làm cho kẻ thù giai cấp trong và ngoài 
của những nước ẩy càng phẫn kháng mẩnh liệt 
hơn; điều đó hoàn toàn hợp với quy. luật. Phe đế 
quốè dơ tập đoàn thống trị nước Mỹ cầm đầu quyết 
không cam tâm để yên cho nhân dân Trung Âu 
_và Đông Ì Nam Âu thoát hẳn xiêng xich đế quốc. 
Đế quốe phản động dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn, 
bần thỉu: và nham hiểm nhất, như:: tồ chức gây 
_ chia rễ, tiến hành hoạt động giản điệp, ấm mưu 
phá hớại, đốt phá, ám sát, chuần bị càn thiệp vũ 
trang đề làm cho chế độ tư bản được khôi phục 
lại ở các nước, đó. và phả hoại công cuộc kiến 
thiết chủ nghĩa xã hội, làm cho HẾNG nước ấy _ 
_ quay" đầu chống lại: Liên-xổ.. : 


: Mọi âm mưu phần cách mạng trong các nước 
đân .chủ nhân “dân (âm mưu của Mi-cơ-la-xíc ở 
Ban-lan, âm mưuư,của PĐê- -tờ-cớp ở Bun-ga-ri, âm 

"mưu của Phê-ren-xư Nátgiơ ở Hung-ga-ri, âm 

_ mưu của Man-niu ở Ru-ma-ni, cuộc rõi loạn tháng. 
2-1948 “ở Tiệp V. V...), 'cũng giống-như vụ khiêu'. 
khich ở Béc-lanh ngày 17-6-1983, trước hết là do. 
để quốc. Mỹ và để quốc Anh xuỈ: Lodng điều khiên. 
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Đề làm cho piai cấp công nhân suy yếu ` và đề phá 
hoại các Đảng cộng sản và Đẳng công nhàn từ - 
trong nội-bộ, những cơ quan gián điệp của đế 
quốc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, tung bọn chó sắn 
gian tế do chúng nuôi dạy vào các đẳng nói trên 
và mua chuộc những bọn phản bội. Điều đó chứng 
mình rằng thế lực đế quốc phản động đấu tranh 
chống dân chủ và chủ nghĩa xã hội với một lòng 
oán thù và tàn khốc đến mức nào, giai cấp bóc lột 
và bọn tay sai của chúng đã đấu tranh chống nhàn 
dân lao, động bằng những thủ đoạn nham hiềm 
đến mực nào. 

Kinh nghiệm đấu tranh giai cấp dạy người lao 
động ở các nước trên thế giới rằng : đối với kẻ 
thù của nhân dân, phải giữ vững cảnh giác cách 
mạng và tỉnh thần đấu tranh không điều hòa, 


8 — THẮNG LỢI , 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN-XÔ 
VÀ SỰ BIẾN ĐÔI KẾT CẤU GIAI CẤP 
TRONG XÃ HỘI XÔ VIẾT 


Vì chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở Liên-xò, nên 
trong nền kinh tế Liên-xô có những biến đồi căn 
bản ; và thích ứng với những biến dồi ấy, trong 

“kết cấu giai cấp của xã hội xô viết cũng phát sinh 
biến đổi. Sau khi xây dựng chế độ sở hữu xã hội 


SỐ - 


`© 


chủ nghĩa về tư liệu sản xuất trong mọi ngành 
kinh tế quốc dân, nhân dân lao đọng Liên-xô đã 
tiêu diệt hiện tượng người bóc lột người và.xóa_ 
bỏ mọi giai cấp bóc lột. Trong công nghiệp không 
còn giai cấp các nhà tư bản, trong nông nghiệp 
không còn địa chủ và phú nông, trong việc lưu 
chuyền hàng hóa không còn nhà buôn và bọn đầu 
cơ nữa. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra năm 1939, thành 
phần xã hội của dân cư Liên-xô như-sau: công 
nhân thành thị và nòng thôn chiếm 34,2%, viên 
chức chiếm 17,5%, nông dân tập thể và người làm 
nghề thủ công vào hợp tác xã chiếm: 46,9%, nông 

_ dân làm riêng lẻ và người làm nghề thủ công 
không vào hợp tác xã chiếm 2,6%, người không 
lao động 0,04%. 
Do đó chúng ta thấy, xã hội xã ï hội chủ nghĩa 
xô viết là. xã hội do hai giai cấp công nhân và: 

-: nông dân, cùng giới trí thức họp thành. Trong tiến 

trình xây đựng chủ nghĩa xã hội, tất cả những tập 

_> - _ đoàn xã hội ấy đều có những biến đồi rất sâu sắc. 
.*' ....- Giai cấp công nhân ở kiên-xôõ đã thay đồi. 
_ Trong giai cấp công nhân, không còn những người. 
làm trong xi nghiệp tư bản tư nhân nữa, vì ` À 


Ề : .‹Liên-xô, không còn những xỉ nghiệp.như thế. Những 
ĐÀC người vô sản nông nghiệp — những cố nông bị phú 
——: bóc, lột — cũng không còn nữa. Ngày nay 
J.. - - tẤC cả công nhân Liên-xô đều làm việc trongsxi. 
“ nghiệp xã hội chủ nghĩa, giai cấp. tông nhân đã 


-hoàn toàn thoát khỏi bóc lột. Giai cấp công. nhân 
_ Liên-Kô' Ty thê gọi là. CAN cấp. vô sản được nữa, ` 


họ là giai cấp công nhân mới, đã xây dựng lên 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về công cụ sẵn 
xuất và tư liệu sản xuất, và đang đưa xã hội xò 
viết tiến lên con đường cộng sản chủ nghĩa. 

Giai cấp nông đân Liên-xô cũng đã biến đôi. 
Nông dân Liên-xô không những đã thoát khỏi bàn 
tay bóc lột của địa chủ mà còn thoát khỏi bàn 
tay bóc lột của phú nông. Họ không phải là giai 
cấp tư hữu nhỏ nữa, mà tuyệt đại đa số là hội viên 
của nông trăng tập thê. Hội viên nông trang tập thê 
lao động chung trong nền kinh tế tập thề to lớn, 
ở đấy đã công hữu hóa những tư liệu sản xuất 
chủ yếu, và đang sử dụng kỹ thuật nông nghiệp 
hoàn thiện nhất. ˆ 

Giới trí thức Liên-xô cũng có những biến đồi 
sâu sắc. Trước hết là biến đôi về thành phần của 
giới trí thức : nếu trước cách' mạng, số lớn: phần 
tử trí thức xuất thân ở quý-tộc, tư sẵn, thầy tu, v.v... 
thì đến năm 41936, đã có từ 80 đến 90% phần tử 
trí thức xuất thân từ giai cấp công Eêt nông 
dân và các tầng lớp lao-động khác. Bản thân tính 
chất hoạt động của giỏi trí thức cũng thay đồi : 
nếu trước cách mạng giới trí thức phục vụ cho 
giai cấp hữu §ản, thì giới tri thức xô viết phục vụ 
- cho nhân dân. Đo đó chúng ta thấy : trong thời 


:*x hiện giới trí: thức xô viết mới, họ liên hệ chặt 
__- eh# như ruột thịt với nhân dân — giai cấp công 
nhân và nông dân. - 


Sự nhất trí của xã hội xồ viết về tình thần và 


= 


kỳ xây dựng chủ 'nghĩa ì xã hội ở Liên-xô, đã xuất ' “ 


về chính trị là -kết quả của tất cả những sự biến . 


đồi ấy trong kết cấu giai cấp của xã hội xô viết. 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, không cón có giai 
cắp đối kháng, thù địch nhau nữa: giai cấp bóc 
lột đã bị tiêu diệt, còn công nhân, nông đản và trị 
thức thì sinh hoạt và làm việc với nhau trên cơ sở 
hợp tác hữu ái. Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, 
không còn những tập đoàn xã hội do địa vị khác 
nhau trong hệ thống sản xuất mà tập đoản này có 
thê chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác nữa. 
Những như thế vẫn không có nghĩa là mọi sự 
khác nhau về giai cấp đã mất hết. Đề hoản toản tiêu 
điệt giai cấp, không những phải xóa bỏ mọi giai 
cấp bóc lột, xóa bỏ mọi chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, mà còn phải tiêu điệt những sự khác 
nhau bản chất giữa thành thị và nông thôn, giữa 
lao động chân tay và lao động trí óc. Dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng 
sản, đã không còn sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn, giữa lao' động chân tay và lao động trí 
óc nữa (vì không còn hiện tượng người bóc lột 
người), nhưng sự khác nhau bản chất thi vẫn còn. 
Điều đó chứng tỏ trong xã hội xô-viết, sự khác 
nhau giữa giai cấp công nhẫn và nông dân và sự - 
khác nhau giữa các giai cấp ấy với trị thức vẫn còn. 
_ Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, sự khác . 
nhau bản chất nhất giữa thành thị và nông thôn _ 
biểu hiện ở chỗ có hai hình thức sở hữu xã hội . - 
chủ nghĩa : chế độ sở hữu Nhà nước, và chế độsởể - 
: hữu hợp tác xã nông trang tập. thể. 'Chế độ sở hữu 
._ Nhà nước mà giai cấp công nhân lấy làm cơ sở, „ 
. — chính là giai đoạn cao trong việc công hữu hóa- 


tư liệu sản xuất: đỏ là tài sản của toàn dân; chế 
độ sở hữu ©ủa nông trang tập thể là tài sản của 
từng nòng trang tập thể, tuy nó cũng là chế độ sở 
tiữu xã hội chủ nghĩa, chế độ công hữu, nhưng 
không phải là sở hữu của toàn dân, mà là sở hữu 
của một tập đoàn. Từ sự khác nhau giữa hai chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa ấy, sinh ra sự khác 
nhau về-địa vị kinh tế của công nhân và nông dân 
trong hệ thống sản xuất xä hội chủ nghĩa. Căn 
cử vào quan hệ đối với tư liệu sẵn xuất, vào tác 
dụng trong tô chức lao động xã hội, vào phương 
thức thu nhập thì công nhân và nông dân vẫn có 
chỗ khác nhau, cho nên vẫn là những giai cấp 
khác nhau. ,. 3 , 

Vì thế kết cấu giai cấp của xã hội xã hội chủ 
nghĩa cũng như của các xã hội trước kia, là do 
hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất tồn tại trong 
xã hội quyết định. ý. Vễ nh .ẤN 2. 

Sự khác nhau giữa giai cấp công nhân và nông... 
dân phản ánh đặc điểm của con đường đi lên chủ 
nghĩa cộng sản của những giai cấp ấy. Nhưng 
khác với thời kỳ quá độ là trong thời kỳ quả độ, 
giai cấp công nhân và nông dân dựa vào những ' 
thành phần kinh tế khác nhau (thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa trong công nghiệp và thành phần ˆ 
kinh tế hàng hóa nhỏ trong nông nghiệp), còn hiện 
nay thì những giai cấp ấy có một cơ sở kinh tế 
chung, tức là hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã được xây dựng lên ở thành thị và nông thôn. 
Kết quả của việc tập thể hóa nông nghiệp là nông ˆ 
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dân và giai cấp công nhân gần gũi nhan, lợi ích 
của họ là nhất trí : củng cố chủ nghĩa xã hội và 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Khối liên mình giữa giai cấp công nhân và nông 
dân tập thê là cơ sở, là hạt nhân cho sự nhất trí 
của xã hội xô viết về tinh thần và chinh trị. Mục 
đích của khối liên minh ấy là xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, và dưởi chế độ cộng sản chủ nghĩa; sự 
khác nhau giữa giai cấp công nhân với nông dân 
và sự khác nhau giữa những giai cấp ấy với giới 
trí thức sẽ mất hẳn. Mục đích ấy chỉ có thề thực 
hiện được trong điều kiện củng cố hơn nữa khối “ 
liên minh giữa giai cấp công nhân và nông. dân. . 

quy _định tỷ lệ thích đáng giữa tốc độ phát 

triển của công nghiệp và nông nghiệp là tiền đề 
cần thiết đề củng cố khối liên mĩnh công nông 

= :hơn nữa. Đại hội lần thử 12 của Đảng đẩ nhấn 

nà _mạnh rằng: « Quan hệ lẫn nhau hiện có giữa giai 

cấp công nhân và nông dần nước ta, xét đến cùng 

__ thì dựa vào quan hệ giữa công nghiệp và Là 2 
>*_- nghiệm. » Hội nghị TrunŸ ương. Đẳng. cộng sản ` 
.< Lđên-xô tháng 9-1958 và: “tháng 2„tháng 3 năm 1954` 

— đã đề ra nhiệm vụ sau đây : trong khi hết sức phát 

triển hơn nữa công nghiệp nặng, phải đảm bảo 
. "cho nông nghiệp phát triển nhanh. chóng, do đó... 

—._ ,*_ mà khắc phục hiện tượng không cân đối đã hình 
__ _“ thành trong tốc độ phát triền của công nghiệp. và 
t c3 -_ của nông nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ ấy sẽ đảm 
.-_ bảo cho đời sống vật: chất của nông dân tập thê và 
Kế, của toàn thể nhân dân. Liên sẽ: được: tăng. tIÊA., 
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nhanh chóng hôn, và có tác dụng quan trọng đối 
vời việc củng cố thêm khối liên minh công nóng. 

Khối liên minh giữa giai cấp công nhân và 
nỏng dân tập thể được củng cố trên cơ Sở phát 
triền hơn nữa quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 


Việc kết hợp sản xuất giữa thành thị và nông thôn, 


ngày thêm chặt chẽ : thành thị giúp đỡ nhiều cho 
nông thôn về mặt sản xuất, cung cấp cho nông 
trang tập thề những kỹ: thuật hạng nhất qua các 
trạm mảy nông nghiệp ; các trạm máy nông nghiệp 
phát triền đã làm chơ sự lãnh đạo của Nhà nước 


đổi với nông trang tập thề thêm mạnh mẽ; Đảng ' 


cộng sản và Nhà nưởc xã hội cHủ nghĩa hết sức 
phát triền sự kết hợp giữa thành thị và nóng 
thôn bằng hình thức hàng hỏa, coi thương nghiệp 
xô viết là một khâu hết sức quan trọng 'trong 
cả hệ thống liên hệ về kinh tế và về sản xuất giữa 


công nghiệp Nhà nước và nông trang tập thể. Việc ˆ 


làm cho hình thức-phân phối sản phầm hiện nay 
càng hoàn thiện, biện pháp mà Đẳng và chính phủ 
dùng đề tăng cường sự quan tâm của nông trang 


tập thề và của trang: viễn đối với việc tăng. gia - 


nông sản, những việc đó cũng thúc đầy khối liêng 
minh công nông củng cố thêm. 


Đăng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa  ' 


không những đã củng cố liên hệ về kinh tế giữa 
- giai cấp công nhân và nông dân tập thể, mà còn” 


ˆ¿„ củng cố mối liên hệ của, những giài cấp ấy về 


chỉnh trị và vă hỏa nữa. Trong điều":kiện xã 
hội chủ nghĩa, giai-cấp công nhân vẫn là giai 


. 'cếp tiền tiến nhất, nó thông qua Nhà nước để lãnh. 


, "sổ. 


đạo xã hội và lãnh đạo nông dân, khắc phục tàu 
tích tâm lỷ tư hữu của họ. Thành thị giúp đỡ 
nhiều cho nông đân về văn hóa, thúc đây việc 
nâng cao từng bước trình độ văn hóa nông thôn 
lên ngang trình độ của thành thị. 


| Trên cơ sở củng cố quan hệ kinh tế, chính trị +- 
và văn hóa giữa thành thị và nông. thôn, quá trình . - 

xóa bỏ ranh giới giai cấp đang diễn ra ở Liên-xô. «4. 

Trong quả trình cnuyễn từ chủ nghĩa xã hội : vị 


lên chủ nghĩa cộng sản, việc xóa bỏ ranh giới giữa 
giai cấp công nhân, nông dân và giới trí thức diễn 
sa dần đần và không phải đi đôi với một sự xung 
đột giai cấp nào. Trong các hình thải xã hội có 
đối kháng, - đấu tranh giai cấp bao giờ cũng là động 
lực thúc đầy lịch sử phát triỀn. Trái lại xã hội xã : 
hội chủ nghĩa lại phát triền trên cơ sở hợp tác 
hữu ái của mọi tập đoàn xã hội . thành xã hội 
xã hội chủ nghĩa. - kỳ 
Xã hội xô viết đã thoát t khỏi xung đột giai cấp, : f 
-Quan hệ giữa các giai cấp hợp thành xã hội ấy là : 
quan hệ hữu ải hợp tác: Nhưng như thế quyết 
không có nghĩa là ở Liên-xô tất cả mọi cơ sở đấu - 
tranh giai cấp đều đã mất hết. Quy luật đấu tranh. lv. 8 
_giai cấp vẫn tiếp tục phát sinh tác dụng trong. qữan - - 
hệ giữa Liên-xô và thế giới tư bản, trong quan hệ | 
giữa chế độ sinh hoạt xã hội chủ nghĩa và tàu “ch. 


: | của chủ nghĩa. tư bản trong nước.. - 
.__x Trong thời kỳ xây dựng chủ. lĨa xã ä hội, mại 2È t2 v 
tầng lớp trong xã hội xô viết đều có biến: đồi sâu .- . + 
sắc về quan điềm, phong tục, tập quán, ¬ căng... _... 
cường thêm Ỷ thức xã: hội chủ n§hĩa.. Song n lững - bc. SẺ 


tàn tich của chủ nghĩa tư bản vẫn còn trong ý thức 

của người Liên-xô. Sở đỉ những tàn tích của chủ 

nghĩa tư bân vẫn còn là vì: Một là ý thức của 

người ta bao giờ cũng lạc hậu hơn sự biến đồi 

của tồn tại của người ta ; hai là vòng vây của chú 
" nghĩa tư bản vẫn còn, mà vòng vây của tư bản 

lại ra sức làm cho những tàn tích my sống lại và 
" nâng đỡ nỏ. 


Sau khi những-phần tử tàn dư của giai cấp 
bóc lột bị đập tan và bị tiêu diệt ở Liên-xô, thì 
h giai cấp tư sản quốc tế không còn chỗ dựa giai 
cấp trong nội bộ Liên-xô nữa. Do đó mà chúng 
càng giữ chặt âm mưu lợi dụng những tàn tích của 
. chủ nghĩa tư bản trong ý thức của người Liên-XÔ : 
tàn tích của tâm lý tư hữu, tàn tích của đạo đức ˆ 
iư sản, sự sùng bái mù quáng của một số người 
lẻ tế đối với văn hóa tư sản phương Tây, biểu 
| ok của chủ nghĩa thế giới, chủ nghĩa dân lộc, 
. Cơ quan gián điệp của đế quốc không những 
Tà tay chân của chúng từ nước ngoài vào nước 
'xã hội chủ nghĩa, mà còn cố sức lôi kéo những 
người đã tiêm nhiễm thói quen tiêu tư sản, tiêm 
nhiễm thành kiến. dân tộc và những người có dã 
Š“ tâm chính trị, những phần tử biến chất ở trong 
, 4 _—_ nội bộ nước.ta. Trong bản báo cáo tông kể\ công 
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_ tác của Trung ương đọc ở Đại hội đại biểu lần thứ, 

- 19 của Đảng cộng sản Liên-xô đã nói : xã hội XÔ .. 
viết khó lòng tránh khỏi tiêm nhiễm những quan` 
điềm và tư tưởng trái với quản điềm và tư tưởng, 
của chúng ta, những cải đó hoặc từ nước ngoài. 

_,vào, từ các nước tư bản tới; hoặc từ ngay troủg 


. 
` * tước mà ra, do tàn tịch của những tập đoàn thù 
bo ghét chính quyền Xô-viết chưa bị Đẳng ta trừ tận 
È k gốc. Sau khi giaŸ cấp bóc lột bị tiêu diệt, ở Liên- .. "Ẩn 


xô, những kẻ đại biều cho quan điềm đạo đức tư 
sản, kể thù bí mật của nhân dân vẫn còn. Vụ án | 
HN kể thù của nhân dân, đã chứng minh điềm ¡ VI 
‹ Kẻ thù bí mật ấy được thể giới đế quốc nâng  ˆ 
đồ, hòng ngăn cản xã hội xô viết tiến lên chủ Änghĩa 
cộnổ sản. Chính vì thể, nên Đảng cộng sản giáo 
dục cho nhân dân Liên-xô phải có cảnh giác chính `... 
trị cao, phải đấu tranh với những thái độ thờ ợ, .... 
qua loa xong chuyện là miếng đất tốt cho Những 
- hành. vi phả hoại ngầm.  “ 

| Những người lao động Liên-xô. đang xây dựng. 

ác chủ nghĩa cộng sản, ngày nay đã chỉa mũi nhọn 
dấu tranh “giai cấp. của mình vào lực lượng đế, 
_ quốc đối địch ngoài nước. Nhân dân Liên-xồ đã - 
giải quyết vấn đề «ai thẳng ai » trong nội bộ nước: 
mình một cách thuận. lợi và có lợi cho chủ nghĩa-.. 
xã hội, nhưng vấn .đề ấy, ngày. nay lại đề ra.một. 
cách gay gắt tronz quan hệ giữa Liên-xô và cáe 
nước đế quốc. « Liễn-xô. đã Tiêu, diệt các' giai 'cấp : ĐC 
Ấn kháng trong nội bộ nước mình, và đã đi tới ˆ -”. 

. chỗ xã hội xô viết nhất tri về tỉnh thần và chính -. 

SẪC: ng, eho nên mũi nhọn đấu Tá giai cấp: “của. .ẻ: 

_`__. Hiên-xô hiện nay: đã “hoàn toàn chuyền Và. lÓC TÁC” SP ¬.c X60 
z: quốc “tế (Ð» —-`: hệ =5. - 

ST Cuộc đếu - tranh giữa hai hệ thống: thống. 

: Jjg S v4 chả, nghĩa và hệ thống í tư _bất ` 
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về thực chất là hình thức đấu tranh giai cấp đặc 
biệt, Đó là cuộc đấu tranh của phe xã hội chủ 
nghĩa chống phe đế quốc phản động: Cuộc đấu 
tranh giữa ph› xã hội chủ nghĩa và phe đế quốc 
phản động quyết định tiến trình của lịch sử thế 
w giớf.hiện nay, mọi cuộc đẩu tranh giai cấp hiện 
n nay. đều xoay quanh trung tâm đó. 
¬ ° — Phe tư bản suy yếu là do những mâu thuẫn 
` .- nội bộ không thể giải quyết được của nó, những 
mâu thuẫn ấy tất nhiên đưa nó đến chỗ diệt 
vong. Bạn đế quốc hòng dùng biện pháp tồ chức 
những hành động quân sự mạo hiểm và biện 
pháp gây chiến tranh thế giớẰ mới đề giẳng có 
với cái chết, những biện pháp đó chỉ có thê 
đầy toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa chóng tới 
- chỗ tan rã. Lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa 
là ở chỗ nội bộ của nó nhất trí, là ở sự đoàn kết 
- của nhân dân các nước đã thoát khỏi ách ấp bức 
của đế quốc. Liên-xô là nước đầu tiên tiêu diệt 
giafcấp bóc lột, là nước không còn có đối kháng - 
giai cấp và đã đạt tới chỗ toàn xã hội đoàn kết 
nhất trí, vững như bàn thạch. Đó là một trong 
_ những nguyên nhân qúan trọng làm cho xã hội xã 
hội chủ nghĩa hơn hẳn xã hội tư bản chủ nghĩa. 


: _KẾT LUẬN VĂN. TẮT ` MG cát 
“- Điềm xuất phát của lụ luận giai -cắp oà' đấu Môi, _ 
tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là 2 zÄ- ôi ởếi 
hội chia thành giai cấp là do phương thức sẵn xuất... ˆ 


về thực cht là hình thức đấu tranh giải cấp đặc 
biệt, Đó là cuộc đấu tranh của phe xã hội chủ 
nghỉa chống phe đế quốc phản động: Cuộc đấu 
tranh giữa ph xã hội chủ nghĩa và phe đế quốc ` g 
phần động quyết định tiến trình của lịch sử thế 
điớ?-hiện nay, mọi cuộc đẩu tranh giải cấp hiện 
nay đều xoay quanh trung tâm đỏ. - 
“=- Phe tư bản suy yếu là do những mâu thuần 
nội bộ không thể giải quyết được của nó, những 
mâu thuẫn ẩy tất nhiên đưa nó đến chô diệt 
vong. Bạn để quốc hòng dùng biện pháp tồ chức 
mhững hành động quân sự mạo hiềm và biện 
pháp gây chiến tranh thế giỏÑ mới đề giằng co 
với cái chết, những biện pháp đỏ chỉ có thể 
đầy toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa chóng tới 
- chỗ tan rã. Lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa 
là ở chỗ nội bộ của nó nhất tri, là Ở sự đoàn kết 
- của nhân đân các nước đã thoát khỏi ách áp bức 
- của' đế quốc. Liên-xô là nước đầu tiên tiêu diệt: & 
giaf cấp bóc lột, là nước không còn có đối kháng * 
giai cấp và đã đạt tới chỗ toàn xã hội đoàn kết 
nhất tri, vững như bàn thạch. Đó là một trong 
những nguyên nhân qúan trọng làm cho xã hội xã 
hội chủ nghĩa hơn hẳn xã hội tư bản chủ nghĩa. 
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_ò= — franh giai cấp của chủ nghĩa Mác — Lâ-nìn là: xă x 


hội chia thành giai cấp là do phương thức sẵn xuẫt: -.- ˆ 
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của cải ật chất nhất định quuết định. Đấu tranh 
giai cấp là quy luật quan trọng nhất của xã hội 
có tính chất đối kháng oà là động lực thúc đầu lịch 
sử xä hội ấu phát triền. h 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin chứng 'mình rằng : 
xã hội chỉa ra giai cấp là một hiện tượng lịch sử 7 
trong một giai đoạn phát triền nào đó của #ã hội, 
tất nhiên sinh ra giai cấp, nà ở một giai đoq?Ê phát : 
triền khác của xä hội, thì tất nhiên giai cấp sẽ bì 
tiêu diệt. Tiêu diệt giai cấp là điều kiện quan trọng 
nhất làm cho xã hội tiến lên.. Đấu tranh giai tủy, f 
của gìai cấp 0ô sẵn tất nhiên đưa đến chỗ thành 


lập nền chuyên chính uô sẵn, mà nền chuyên chỉnh 


pô sẵn chính là công cụ, là thủ đoạn đề tiêu diệt `” 
| + hiện tượng xã hột chia thành giai cấp; pà đề xâu 
dựng xã hội cộng sẵn không có giai cấp... ` 
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> chủ nghĩa Mác — Lê-run đầ pũ trang cho các Đẳng, - ˆ 

. công sản oà nhân dân lao động: tất cả các nước ~ `. 

-_ hiều rằng đấu tranh giai cấp của giai cấp 0ô: sẵn - ˆ 

là quy luật không Lhề tránh khỏi trong lịch sử. Lự - . 

_—___ luận ấu giải thích chính sách cách.mạng của giai ` ` 
—__ ấp nô sản, nà thẳng tau bạch (rần chính súch nhén = ái 
bội, «điều hòa lợi ích » giữa giai cấp 0ô sẵn pử _ - 
giai cấp tư sẵn của bọn cải thong. TY luận tiết TL) 
cấp, uà dấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác — ` --: 
_+-, k@-nin dạy Đẳng của giai cấp Đô sản không nên ` ~ 
dập tắt đấu #ranh qiai cấp, mù phải tiến hành đấu _.„ ` 

_ tranh giai cấp đến thắng lợi cuối cùng, tiền:hành® 
„ đến khi chủ nghĩa tư bản bị lật đồ, bà chủ nghĩa ` ` ;+ 
cộng sẵn thẳng lợi. 1 >¬-  v ... 
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nghĩa giai cấp  . ... 
? —~ Đấu tranh giai cấp là động k lực lịch sÉ vế xã 
hỏi đối kháng . . .. ¬... 


3. — Tác dụng lịch sử cũa*giai su) vô sẵn — Giai 
cấp vô sản là lãnh tụ vá ngưới lính đạo 
những người lao động va những người E: 


áp bức.  . . “.” 3 Bội -...ÖÊ 
š.— những kiuŠ thác sơ Lộ cáa Wếu LaïC GiấP 
_s 7 cấp của giai cấp vâsin.. ..... - 
— 5 —Giai cấp và chính đẳng. . . 


6. — Trong giai đoạn hiện tại, đấu tranh giai ĐG 
: ở các nước tư bẩn thêm gay gắt. »” 8 
7. — Chuyên chính vô sẵn là sự tiếp tục đấu tranh - 
giai cấp dưới hình thức rmnới — Giai cấp _ 
và đấu tranh giai cấp trong thời kỷ quá đô ˆ 
- từ chủ nghĩa tư bẩn đến chủ nghĩa xã hội. 
8s. - Thắng lợi cửa chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô 
kế và sự biến đôi kết cấu giai cấp cớ xã hội. 
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